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Mồng Một tháng Bảy n¿m 1942 


CHỦ NHIỆM _—— SÁNG-LẬP _ CHỦ HỨT 
NGUYÊNÑ~BÌN¡H -THỤ NGUYÊN-XIÊN NGUYÊN- DUY-THANH 
BÁO-QUÁN | 


Số 7, Hàng ~ Gai, Hà-nội 
Giầy nói : số 2-50 
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CÙNG- BẠN ĐỌC 


Từ nay bạn Nguyễn-day-Thanh đứng chàn chủ bút thầy bạn 
Dặng-phục-Thông đổi đi Nha Trang. Bài vớ xin gửi thẳng 
cho bạn Nguyễn-duy-Thanh số 7 phố Hàng Gai Hanoi, 
Trong việc biên tập, ai muốn hồi han điền gì về Khoa-hoe 
xin đề thơ eho eác bạn chuyên môn tronøg ban [rl sự đó lên 
dưới dày đề tiện việc trả lời. 


(iáo-sử Hoàng-xuân-lIIẩn (Toán-= học, Danh - từ khoa = học) 
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— Nguyễn-Xiễn (Thiện-vấn-họe, Địa cầu-vât-}ý-bọe) 


— Ngụy-như Kontuiui(Vật-lý-họoe, Hỏa- lọc) 
ác - sỹ lrịnh-văn-Tuất - (ŸY-hoe, Tự-nhiên-họe) 
Kỹ—sư Nguyêu-duy- Thanh ) 

— _ Nghiêm-xuân-Thiện ¿ Khoa-hoe thực-hành 

— Nuuyễn~đình- Thụ 
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Mục lục TRANG 
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Vấn~đề danh~ từ khoa -họe 
Bài tính kỳ thí Ba~-sô 
Hóa~học toát-yều Nữuy-nhữ Kontum 
Khoa-hoe có thề chế ra vàng 

được không 2? \uhiêm-xuân-Thiện 
Dịa-đậng-nghi của 


I?han-khiáe-lšhoan 
[[osamø=xuân- Hần 


Trương~-Hành Đặng-phc- Phòng 
XI »“CPÙH 3) 4...7), NG... « Vũ-công-Hòe 
RKhoa-họoe với thìn thơ ~- Giá trị 

của môt người „ 
Chuyện trên trờ'i dirới đất, 
Toán pháp giải trí 
Hộp thư. 


Nguyễn-duy-Thanh 
Nguyễn-Xiễn 


—: mm 1H — 


———- - HS. ———— — 


THƯ-TỪ và NGÂN-PHIẾU. 


Xin gửi cho Ông NGUYÊỄN-ĐÌNH-THỤ, 3ð 7 Hàng Gai, Hà -nội 
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Năm thứ nhất: số 7 Mồng một tháng Bảy năm 1949 


VẦN-ĐỀ DANH-TỪ KHOA-HọC 


Về pấn-đề nâu bản báo còn nhàn dược nhiều bài, những xin miễn 
dùng những bài không có tính-cách khoa-hoe, hoặc khòỏng qóp được 
IHỘt Ú-hiền nào mới, môi phương-pháp nào có thề thực-hành được. 
Ngoại lệ có bài dưới nâu của ông Phan-khắc-Khoan. 

Phan-quân là một nhà uấn-sš, nói là thi-sĩ có lẽ đúng hơn, nâu ú- 
lt0ng cố-nhiên phải thiên uề phương-diện uặn-chương oà àm-ngữ, 
chưa chức các nhà khoa-hoe đã theo đúng được trong piệc đặt danh- 
từ mới. Nhưng dộc-giá cũng nên biết j-kiễn của mót nhà không phải 
Chuygén=môn oẽ khoaq-học mà rất quan-tâm tóitrinh đồ Nhoq-học nước 
nhà, 

lộ» 2U: xà, 


TRẢ LỜI Y-SĨ ĐẶNG-VĂN-DƯ VÀ ĐỀ GÓP Ý VÀO 
‹CÁCH ĐẶT THÊM RA TIẾNG NAM VỀ KHOA~-HỌC› 


Giáo-sư PHAN-KHẮC~KHOAN (Huế) 


Trong Khoa-học số 5, ông Đặng-văn-Dư có bàn đến cách đặt 
thêm ra tiếng nam về khoa-học. 

Vẫn-đề rất quan-trọng. Và ý-kiến mới vô cùng. Tôi rất đồng-ý 
với ông Đặng rằng cách đặt ấy được một đều lợi là gọn. Nhưng chỉ 
gọn thôi, chứ không rồ như Đặng tiên-sinh tưởng. Tôi xin biện giải: 
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Dẫu đề dùng trong các khoa-họe cehuyên-môn cao-cấp hay đề 
chï những vật tuy thông thường quen thuộc nhưng chưa có chữ gọi 
(như biceps), thì những chữ mới đặt ra, cần phải rổ được chừng 
nào hay chừng ấy. (Đúng như ý Đặng tiên-sinh mong ưởc). - 

Thế mà những chữ của tiên-sinh đặt ra lại rất khó hiều (1), Với 
cách đặt ấy, người ta phải học nhiêu lần mới nhớ được, nếu không 
thì luôn luôn tra tự-vựng. Bởi lẽ trong những chữ ấy không có gì 
làm tiêu-ehuẳn, đề lúc mới đọc lên người ta có thề có một ý-tưởng 
sơ sài về tính-chất, về hình-thù, về vị-tri hoặc về sự công-dụng của 
một vật. 

Chữ Pháp và chữ Hán đều có (bộn. có qøốc», Đọc chữ bieeps (1) 
người ta đã có ngay một ý-tưởng về số hai. Và đọc chữ parolide 
người ta đã nghĩ đến một vật gì ở bên canh (một vật khác), Khi đọc 
nhĩ-hạ-tuyến, người ta đã hiểu ngay là một vật gì ở dưới lỗ tai. Đó 
là nói về những người còn đốt không biết nghĩa những phần-chữ 
csps (trong bieeps) và fid¿ (trong paroLtide) và chữ tuyến (trong nhĩ- 
ha-tuyến). 

Chắc có người sẽ nói: cốt gọn là được, chứ kề gì đến những 
người dốt, Như thế thì lầm to, nhất là trong khoa-hoe. Khoa-họe 
bất cứ về môn gì, phải mưu sự ích-lợi, mà muốn được íeh-lợi 
trước hết là phải có tỉnh-cách phô-thông. Chưa nỏi về sự khảo cứu 
hay thực-hành một môn học, chỉ nói đến cách đọc chữ dùng trong 
đó người ta đã thấy «lợi, hại» rõ ràng : 

Học chữ Pháp hay chữ Hán dăm ba năm người ta đã biết được 
nhiều «bộ » hoặc «gốe». Nhờ thế có khi đọc một chữ chưa từng 
học, người tà cũng có thề suy hết nghĩa ra được, hay hiều biết 
ít nhiều về chữ ấy. Chẳng hạn như đọc chữ Hán thấy bộ mộc Z. 
biết là về loài e cây; bộ tâm +1}, 1 biết là về tỉnh khí, bộ mịch 32 biết 
là về loài sợi, vải... 

Những chữ của Đặng tiên-sinh đặt ra như «bai, hầu, mịch, mộc, 
ong, woàaE» không đợi cho chúng ta (người thông cũng như người 
không thông) một hình-ành hoặc một #-DPDIA, gì cả, Chúng không 

ghi một gốc-tích gì về âm-thanh eũng như về hình-thức và vì thể 
không có liên-lạc gì với nhan, 

Hai chữ «tnh-mach» và éđộng mạch» ngoài những chữ «lnh, 
động » đề định nghĩa riêng, eòn có chữ «mạch » đề tô sự giống hợp 
về một phương-diện. Đàng này, những chữ «mịch» và « mộc » 
thì không có hơi hưởng gì với nhau. Đến những chữ khác 


(1) Xem Báo Khoa-Hoe số 5, 
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PHAN-KHẲC-KHOAN : : 3 


"cũng vậy (chỉeó «xong, œodi» là hơi rõ, vì có sự đối chọi nhau 
“giữa hai chữ «trong ngoài» — nhưng rõ một cách gượng øao, 


Thay bốn chữ «bắp thịt hai đầu » bằng một chữ « hầu» mà chữ sau 


này chỉ có lẽ tồn-tại của nó là do thanh-âm na ná với thanh âm chữ 


cuối cùng trong bốn chữ trên, thì thiệt là một lễ rất mờ tối. Mà 
sự na ná về thanh-âm ấy ở đây không có hệ-trọng 8ì: 

Thường hai chữ đồng-àâm (cảä ngang bằng nhau: một tiếng, 
một chữ) mà còn có thê khác nghĩa được, huống giữa bốn chữ 
với một chữ. 


Tiếng và chữ của nước nào cũng đặt theo một phương pháp 
hợp lệ. Xét cho kỹ thì nguyên - tắc chỉ là một. Chữ Việi xưa 
nay chưa từng được dùng làm thứ văn-tự chính-thức ở học-đưòng, 
nên những sách khảo về văn-tự cũng còn rất ít, Trong những sách 
hiện eó các nhà học giả chỉ chia loại và nói công dụng của chữ và 
cú-pháp; chứ chưa mấy ai lò mò tìm nguyên gốc và cách chế tạo 
của chữ và tiếng, (ở đây nên gọi /iễng hơn là gọi chữ). Vì thực ra, 


- từ chữ nôm cho đến chữ «quốc ngữ », chúng ta đêu mượn hình-thức 


của người, chỉ cô fiếng là của riêng chúng ta thôi). 


“Chữ Việt đã đặt theo khuôn, âm và (hanh của tiếng: hoặc do 

từng khuôn riêng rời, hoặc do khuôn với âm, thanh phối-hợp. 

1.— Về khuôn, (forme moulée) (1), nếu chịu khó tìm xét, 
chúng ta thấy môi khuôn định riêng một vài loại ý nghĩa. 

Chúng hạn khuôn ơi eó thề dùng đề tỏ sự lìa rẽ, cách xa: 

rơi (từ cao xuống), khơi, vơi (xa về bề ngang). 

lơi (xa đần dần), rời (không còn dính dáng gì nữa cả, bất kỳ 
bằng chiều nào) 

Khuôn đn eó thề tỏ những gì quanh tròn lại, hoặc chuyền đi 
theo vòng tròn : 

lăn, văn, xăn, quăn, quắn, xoắn... 

Khuôn om eó thê tỏ những vật kết-hợp lại : 

chòm, xöm, khóm, nhóm 
hoặc đề hình dung những øì phải thu lại và cúixuống : 

klhom, vòm, eòm 

Khuôn oang có thề hình dung cái về mau lẹ và nhỏ yếu, không 
ND... 

xoáng, thoáng, loáng, qoáng (quảng) loàng „ 
(1) Khuôn mượn của Ông Trằần-cảnh-Hảo ; lâu nay người ta gọi nó là Vần 
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Đấy là những thí-dụ về khuôn. Sự chế-tạo còn do thanh, âm 
định đoạt nữa, | 

2. — Về thanh (hauteur gọi nôm là giọng), đúng như cách phân- 
tích của ông Trần-cảnh-Hảo trong cuốn « Học tiếng Ñam », thì dấu 
huyền ({ đoán bình) tô vẻ thuần hậu, ôn hoà; đấu ngã ( trường 
thượng) tỏ về rền rỉ, réo rắt; dấu sắc („ sắc nhập) tỏ vẻ khần ĐẤU 
linh hoạt,.. 

ở. — Về đm (timbre — mà chúng ta quen gọi là ehữ eái) thì 

H chẳng hạn dùng đề tả những cải gì nhẹ nhàng, phơn phớ, 
vi dụ: 

hơi, heo (may), hiu hiu, hắt hiu, hây hây. 

V đề hình dung sự thoát nồi lên, sự phóng túng: 

vươn, vậy; vung, vang 

L đề tổ cải gì mau nhẹ. hoạt bát với một dáng đẹp : 

lả lơi, lươn lướt, lanh láu, lãng lâng. 

R đề hình dung những sự lay chuyên tỉ mỉ và đều, trong từng 
mầu một của toàn-thề một vật gì. 

rung rinh, run run, rạo rực, ra rả, rè rè, rì rào, rên rỉ... 


" 
“ “ 


Nếu xét kỷ, chúng ta có thể hiều hết cả công-dụng của khuôn, 
an, thanh trong tất cả các loại chữ, và sự đồi thay phức-tap của 
mỗi một khuôn, âm, thanh tro ng từng chữ một. 

Sự đôi thay phức tạp ấy là do của khuôn, âm, thanh chỉ phối 
lân nhau khi gặp gỡ: như chúng ta đã thấy những khuôn ơi, om, ăn, 
oang đã bị chỉ phối bởi các dấu sắc, huyền (vì thể nên chúng tôi đã 
ghi chữ có thề vào bên cạnh) 

Đây chúng tôi xin lập thử các biều hinh dung sự chế-hóa ra 
những chữ đơn trong tiếng Việt như sau 
5/0 1Á | su (xanh um) vn (tối om) i Mh (im lìm 


| nh + TA s | óng ả, êm ấm (ong, & êm), 


Chữ (1)( đãtạo } „ z? Lẻ TDẬI Kn = 
(tiếng) | ra do ®ˆ Tinh Ẹ vn | lan man ; rung rinh (an, ung in 
| =1;lr=3) 

| khuôn + HH n6 + đm:| thong thả, lóng lánh 
| 1 3 

(ong, a, ĐH RNRGG cụ tà in ba NG 


(1) ở. đây chữ và tiếng chỉ là một, vì chữ Việt là chữ đơn âm. 


ae. .e..emre.ve.rxhxẽ nhac hhR(©Shn CC .. 7C s” 
h h £ b ¬M. : 


PHAN-KHẮC-KHOAN _ ỗ 
_ Còn nếu là những «chữ đôi», chữ kép » thì lại có một chữ 
_ làm «gốc ›. 

1') Có khi một chữ lặp lại, hay đi với một chữ khác, thì nghĩa 
lại đồi thay đi nhiều ít. 

a) Thí-dụ những chữ song, trùng, điệp với song 52mg; irùng 
Irùng, điệp điệp. Song: đôi (deux); song song : gióng đôi với nhau 
(parallèle, parallèlement). Ở trường hợp sau, song song là một tiếng 
trạng-từ (adverbe), chữ song thứ hai cũng ví như «bộ cuối» (suffixe) 
của những chữ trạng-từ về thể cách (adverbe de manlère : cmen() 


trong tiếng Pháp 
Sonø song: (song + emenl) 


b) Ăn ở, ăn nói, án chơi... môi chữ ấy có một nghĩa, mà nghĩa. 


chỉnh nằm ở chữ sau ; chữ trước đề chỉ một sư việc thường: cỏ thể 
sẵy ra trong một lúe với việc kia : ấn ở là nghĩa của chữ cư xử (—= ở): 
ăn nói là nghĩa của chữ ngôn ngữ (—= nói); ẩn chớ: là nghĩa của chữ 
du đãng ? (= chơi). 

2- Cỏ lúc trong một chữ kép, chữ đôi, cả hai phần đều có nghĩa. 

a) nhưng nếu hai chữ có hơi liên lạc với nhau về ảm, thanh thì 
nghĩa của chữ sau thường bị át: nghịch ngợm (nghịch như ngợm) 
khéo iéo (khẻo có thê léo cái này sang cái khác)..., đến nỗi người 
ta không tìm thấy được nữa: làm lụựng 

b) trong những chữ « ống chân, ống tay, ương ống chằần,+trơig 
ổng tay, bàn tay, bàn chân; lòng bàn chân, lòng Dân tay; cổ chảa; 
cỗ tay; lố mũi, !ỗ tai, lễ đdúủn »,chữ đầu đem một n;hĩa, gợi một ý 
-về hình trạng (ống, bàn, lòng, có, lỗ...) chữ thứ 2 chỉ mật vật thuộc 
về bộ phận nào (tay, chân...). Đấy là cách đặt chữ theo lối so sánh. 

9-) Nếu chúng ta coi những chữ đôi, chữ kép ấy như những chữ 
viết liền thì «gốc » của chúng cũng ví hệt như các khuôn (om, ơi...) 


trong những chữ đơn. 


Đai khái cách đặt chữ Việt như thể. Người ta thấy có những 
điềm tương-tự như trong cách chế-tạo chữ Pháp. 


Chắc trong quí-vị độc-giả có người đã tướng tôi đi xa quả: 
Không. Xin nhắc lại rằng ở đây chúng ta không bàn đến lý-thuyết 
khoa-họe mà bàn về øấn đề đặt chữ. Đó là cä một công trình. Có thê 
nói là cổ một khoa-hozs nữa. Như vậy cần phải eó phương pháp hợp 
1ã, 
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ö _ VẤN-ĐỀ DANH-TỪ KHOA HỌC 


Nhân về vấn-đề đặt chữ, từ khoa-học tôi muốn trở lại với văn 
chương. Kê về phần-đông, khoa-họoe nước nhà còn kém cỏi đã. 
đành. Mà vắn-chương, cũng đương có nhiều đều khiếm khuyết. 

Trong thời-kỳ dựng- -lập, khoa-học và văn-chương cần phải đi 
đôi với nhau, nhất là về cách đặt và dùng chữ. 

Phải: 1') theo luật thống-nhất. | 

2,) theo một phương pháp chủng, hợp lẽ và có tính cách 
Ehoa-Học. 

a) dùng chữ việt; dịch nghĩa hoặc đặt chữ mới. 

b) dùng mượn chữ nước ngoài, nhất là chữ Hán... 

1.) Theo luật thống nhất: xin tất cả các nhà học-giả và Khoa- 
Học cùng đồng ý với nhau dùng một chữ để chỉ một sự vật. Về 
Khoa-Họe, bây giờ mới khởi điềm lên cải «phong trào» đặt chữ. 
Chứ như vắn-học, được bàn giải đến đã lâu, mà người nào vẫn 
dùng chữ theo ý người ấy. | 

Chẳng hạn: chữ ad/ecfƒf: trạng từ ()), hình-dung từ, phầm từ, 

chỉ minh, tĩnh từ. 
qderbe : trạng từ, trợ lừ, tăng phụ. 
pronom : đại từ, đại danh, thể đại. 
conjoncfHion : tiếp tục, liên tự. 

Có người lại dịch chữ nom commun là công-danh (2š 2, tiếng 
chỉ tên chung) làm nó trùng với chữ công-danh (1 4) nghĩa là sự 
nghiệp danh tiếng.. 

2') Theo §rxzHl pháp hợp lẽ 0à có tính tinh khoa học đề những 
chữ dùng cho rõ nghĩa và đề rõ sự liên lạc giữa những chữ (về lừng 
loại, từng nhóm), chỉ những sự vật có tương-quan với nhau (về hình. 
trang, thể chất, hoặc tính cách công dụng...) 


| a) DÙNG TIẾNG VIỆT 
1) Đề dịch nghĩa. — Như những chữ «xếp hình kỷ hà » (cons- 
truetion géométrique) «xoay bí» (réduetion à [absurde). (1) Giả sử 
những chữ đạm khí, thản khi... chưa thônsø-dụng, thì chúng ta có. 
thê địch azøofe là hơi nhẹ, carbone là hơi than.. . eđng như chúng ta, 
có thê dùng những chữ: «chỉ tên, chỉ tánh...» đề dịch những chữ 
nom, qdjecHƒ... (2) 


(1) của ông Lê- văn-Siêu. 

(23)L. T. S, — Nhông hiều Phan-Quần căn cử nào lễ gì đề dịch azo'e ra €h0t 
nhẹ», carbone ra « hơi than». Nến anhudride carbonique (chở không phải car- 
bone) là hơi (han thì oxyde de carbone là hơi gì? Xin nhân củi Irường hợp này 


-_ nhắc lại rä :g danh từ khoa học phải hợp thành một bộ phải liên lạc oới nhau. Lấu — _ 
từng chữ một mà dịch thì thấp dễ, bố cục đề làm cho có toòn thỀ mửi thấu: khó. - 
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2) Đặt chữ mới. — Theo luật khuôn, âm, thanh; hoặc theo hình 
trang, thề chất, tính cách và sự công dụng...: Đặt theo khuôn, âm, 
thanh là một vấn-đề rất khó. Cần phải có tài-trí của một nhà thông- 


+ 


thái chuyên về ngữ-học. 


Chinh cái thuyết đặt chữ của Đặng tiên sinh thuộc vào trường 


hợp này. 

Còn đặt theo cách suy luận, nhận xét; so sánh về hình trang... 
công dụng thì theo như những chữ thông dụng: mắt cả, mỏ ác, bàn 
chân, cổ tay, cánh tay, đầu gối, xương sống — chúng ta đã có những 
chữ con cóc, giây fớe, con ngựa, kìm bấm, đĩa (xe đạp) ruột (xe) và 
có thê đặt thêm những chữ như tứ liêu (pancréas) theo ý \-sĩ Đặng 
văn Dư. _ 

_—_ b) Đùng chữ Hán. — Nếu không có thê đặt chữ mới bằng Liếng 
Việt, thì phải mượn những chữ mới của Tàu, những chữ có nghĩa 
như động-mạ°h, tĨnh-mạch, nhĩ-ha-tuuến, huuết-cầu, tế-bảo, trựưc-g1ao, 
lạp-g¡a0... : 

Nếu Hán-văn có đủ chữ dịch nghĩa ở các tiếng Khoa-Học Âu 
tây, thì tiện cho chúng ta vô cùng. Nhưng tiếc về Hóa-Học, Tàu lại 
thường dịch âm chữ nước khác. Mà theo những chữ dịch âm ấy của 
Tàu, thì nhất định không thê nào được. Và dâu chữ Tàu có dịch 
theo nghĩa nữa (hỗa-lân-toan, thứ-ả-đạm toan), thì như ông Nguyễn- 
duy-Thanh đã nói trong Báo Khoa-Họec số ở — vần còn phiền phức 
lớn: là vì khi đọè thì theo danh-từ chữ Hán, mà viết thì lại theo 
«công thức » (formule) bằng chữ tây, Nó lũng củng như những chữ 
chì với Pb, uàng với Au, Bạch kùm vời PÌ... 


Vậy riêng về Hóa-Học, phải dùng ngay chữ tây (đợi lúc có 
« công thức » bằng chữ Hán hoặc Việt ?). 

Ở đây tôi xin mạn phép nói rõ rằng: trái với ý tưởng của các 
vị thông thái đã viết trong «Khoa Học», (thạc sĩ Hoàng-xuân-Hãn, 
kỹ sư Nguyễn-duy-Thanh và ông Lê-văn-Siêu) (1) tôi hết lòng muôn 
những chữ mượn ấy phải đề đúng nguyên như thế (như hầu hết 
những chữ ngoại-quốc đã nhập cảng vào tiếng Pháp: người Pháp 
không viết những chữ ngoai-lai ấy theo âm thanh của tiếng họ). 

Xin đừng dịch âm 0à nhất là xin đừng nên dịch nghĩa lở dở. Đề 
nguyên chữ mượn, đọc chẳng làu là mấy, mà lại được cái lợi là rõ. 


(1) Trừ chỗ này ra, tôi rất đồng ý với ông Lê tiên sinh về vấn đề chế hóa 
tiếng Việt trong bài của tiên sinh đẳng ở Khoa-Học số 4. 


, “| 
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« Mai sau dù có bao giờ» chữ Việt được người nước ngoài đọc 
đến, và đáng mong hơn nữa là nếu khoa học nước nhà được người 
-la điếm xỉa, thì những chữ không dịch âm ấy (không viết theo cách 
tiếng ViệU) sẽ khối làm cho hợ bỡ nøỡ và mất công vì phải tìm xem 
nguồn gốc tự đâu. 
-_ Cách dịch lớ dở ngay trong từng chữ thì như : Hýt-roe-xỷt sắt 
nhĩ, 

[lýt-róc-xýt sắt (am của thạc-sĩ Hoàng-xuân-Hãn; 

Hoặc cùng một loại mà có chữ dịch chữ không: hypo-S-it-Na 
(ầyposulfite de Sodium) với S bốn át Ba (tẻtrathionate de Baryum) 
của kỹ-sư Nguyễn-duy-Thanh. 

Trong những chữ ấy thấy có sự «lụe đục » khó coi. 


Nói tóm lại, về cách tìm chữ mới, chúng tôi tha tiết muốn 
răng bất kỳ về môn học gì nếu cần mượn chữ nước ngoài, thì chỉ 
khi nào bí lắm mới nên dùng chữ tây (mà cứ để nguyên cho đễ hiền 
và đề tìm nguồn gốc). Còn không thì nên dùng danh từ chữ Hán 
dược chừng nào hay chừng ấy. Bởi chữ Hán và chữ Việt vốn thôn g- 
g1a với nhan đã làu đời (chữ Hán đã chiếm quá nửa phần tiếng Việt). 
Ghữ Hán đã được người mình đọc theo luật âm thanh của liếng 
Việt thành dễ nghe và thân thuộc. Dẫu người không biết một chữ 
Hắn nào, thì khi đọc-nhĩ-ha-tuyến cũng thấy êm tai hơn là đọc pa- 
tô-tÍt biết bao nhiêu,,. 

Ngoài ra đặt thêm chữ Việt được nhiều càng hay, Nhưng cần 
phải theo nguyên-tắc, và phương-pháp đã kê trên, cốt để ơiữ tỉnh 
thần của tiếng quê hương yêu mến. 

Xưa nay ở khắp nơi, người ta thường nói đi nói lại rằng tiếng 
nói là tính thần riêng của một nước. hông cỏ gì quan hệ bằng. 
Vây chúng ta không có quyền đặt khống những chữ không căn cứ 
vào dàu hay căn cử vào một lễ vu vơ không vững chắc. 

Đến đây, tôi xin trở lại với mục đích chính của bài này: trả 
lời y-sĩ Đặng-văn-Dư. Đặng tiên-sinh đã dùng /ối rới lái đề đặt chữ. 
Một ý-kiến rất phải, vì hợp với tỉnh thần tiếng Việt như tiên sinh 
đã nói. Vâng, chỉnh tiếng Việt đã đặt ra theo !ối nói lái. — Nhờ lối 
ấy mà chúng ta đã có hơn liai vạn tiếng — nhưng nói lái theo bản 
kê-cứu của ông Trần-cẳnh-Hảo, chứ không phải nói lái theo lối 
của Đặng tiên sinh, i 


PHAN-KHẮC-KHOAN 


Lối nói lái trên cốt đề đặt chữ, những chữ, nguyên đầu chưa 


có nghĩa gì cả. Sau người ta phải xét theo khuôn, âm thanh đề định 


nghĩa cho những chữ ấy, ngh7a là dùng chúng đề chỉ những sự vật 
øì theo hình trạng hoặc tỉnh cách thế nào. Còn lối lái của Đăng 
tiên sinh chỉ là lối lái đề đảnh vần. Ñ 

Những chữ « xoai, bai » của tiên sinh, không có nghĩa gì xét 
theo khuôn, âm, thanh cả. Chỉ được cải lợi là gọn. Nhưng « lợi bất 
cập hại ». Vi gọn, ngắn thì viết mau, nhưng lại khó hiểu, thành lâu 
công. Trên mặt giấy, về toán pháp, «Con đường thẳng là con đường 
ngắn nhất ». Nhưng về sự việc ở đời, cũng như về học thuật đều đá 
thường không đúng, nhất là đối với những người đương còn phải 
tìm đề học, với một trình độ dân trí còn thấp, non. ` 

Lòng của tiên sinh lo lắng về sự bồi bồ tiếng nước nhà rất là 
tha thiết, nhất là ý muốn đặt những chữ mới không phải tiếng dịch, 
Liếng mượn, lại tổ một tính tự-trọng rất cao. Nhưng các lẽ của tiên 
sinh không vững, nên thuyết của tiên-sinh chúng ta không thể nào 
theo được. 

Chắc tiên sinh sẽ vui lòng nhìn nhận đều đó, vì chính tiên-sinh 
đã nói rằng trong lúc dẫn khỏi ý-kiến của mình, tiên-sinh không 
nhất thiết trông cho chữ nào cũng đặt theo cách đo tiên-sinh đề 


xưởng, 
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Vậy, đề kết luận, chúng tôi xin nhắc lại ý sở cầu của chúng tới 
đã tổ ở trên: không bao giờ bằng bây giờ, và không ở đàu bằng ở 
nước Việt-nam nhà, trong công việc xây dựng nền văn hóa mới, 
- Lộ ¬- r* : xứ n : ` ; ï 4ã _- ba - 
ở những bước đầu tiên, Khoa-họoec và Văn chương cần phải đi đôi 
với nhau. Vì cả hai đều tìm tài liệu trong kho văn-tự đề diễn lời, 


nghĩ đến sự quan-hệ về chữ nghĩa của văn-chương; và ođn chương 
trong công-trình trứ-tác, khảo biên, phải cân có tính cách rõ ràng 
như lhoa-học, 


Bài tính kỳ (thí Ba-sô 


Đến kỳ thi rồi, chúng tôi lần lượt giải nbững bài thi về toán-học. Trước là 
đề cho những thi-sinh có nhịp xem ma so-sánh cách giải của mình. Sau nữa là 
đề tổ cho mọi người biết và tin rắng những văn-đề về toán-học gAY go thế nào 


cũng có thê giải ra tiếng Việt-nam một cách phân-minh như giải bằng tiếng 
khác. Sau cùng đó chính là cách làm cho độc-giả quen đần dần với danh-từ 
toán- pháp. L. T. 5. 


Giáo-sư HOÀNG~XUÂN-HÃN 


IL. — Phần đầu 


Bài rd: người ta cho một đường bán-nguyêi, tâm điềm O, bản- 
kinh R, hạn lới một đường kính BA. Người ia 0uẽ trên phần chắp 
hẳng của đường BA mội điềm cố-định P cách -A là AP—= h. Mội 
điềm M đồi chỗ trên đường bán-nguuệt (ta gọt AM bằng +), nà người 
ta chắp thông oào AI một ' đoạn dài không đồi MP —= c; Nguời ta 
lấu điềm PF” đối-xửng uới F đối uới ÌM. 

—? 
1') Tỉnh PF phụ-thuốộc uới R, c uà +. (Có thề dùng đường 
3 : +" : rrr Ð , , 1... : k —_x 
thẳng góc 0ề từ PD đến AI). Kháo-sút cách biển-thiên của g = PE 
trong khi điềm M chạy trên hình bản nguyệt. 
3 

3:) Tỉnh PE`— uà khảo-sdt 
cách biến-lhô của nó. 

3) Đăng - chứng rằng 
người ta có thề chọn c đề cho 


PE., mem như là một tam- 
thức bậc hai bằng +, thành 
một phương-šố của một nhị- 
thức bậc một bằng +. Dân- 
chứng rằng như thể thì 
PE -+ PF° không đồi trong khi 


điềm M chạu. 


Bài giải. — 1) Trong hình tam giác PEA, ta có thê viết 
(PE)2 = (PA) + (AF)3 + 2(AF).(AH) 
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Muốn tính AM, ta xét hai hình tam-giá+ đồng-dạng AHP và AMB. 
Ta thấy 


(PF)2—=R2+-(x +c)2+(x+e)x 
= 2x2 + dcx + R2 + c2 
Bây giờ ta xét 

y—=2x2+ dcx + R2 + c2 (1) 
Ta làm cho y thành dạng 

chính-tắc : 


0n < r2 1198R2 


8 
Khoảng biến-thiên của x== AM là từ O đến 211. Ta có thê tóm 

tắt sự biến-thiên của x trong bằng sau này (bảng 1) và về đường 

= s2 01.- .. `. $ | 1. E-6 

biỀu-diên sự biển-thiên của y (hình 2) 


ÿ = + 


¿_ 


Trong khoảng ấy, y chỉ tiến mà thôi và đường biều-diễn là một 
cung của hình pa-ra-bol. 


2') lrong 
hình tam 


== 


Re) | 


| 


3 
— 
"1 

-Phm: 

^- 
cs | 

ch F 


BH B158 E8 mm mm... 


„= 
ta 
N/ 
V 
PỀ 
~— 


TA m——-.......................ĂÀ..... .. .x.x. 


thức trên 
với hại 
đoạn AFE” 


và ÀAH có định-hưởng 
(PE?? = (PA)? + (AF)2 — 2AF.AH @) 
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Tính như trên kía thì được : 
y = 2x2 — 3cx +R2 + c2 (3) 
Hàm-số nầy chỉ khác hàm-số (1) bằng dấu của chữ €, 
4 HI85..0- có 7E,.00/) Vả chăng ta có thê chỉ 
_ 2E | làm một tính mà tìm được 
To S” 2 | cả hải hàm-số y và y'; dùng 


Tay “ân 
— TP — —| công-thức (3) và viết thêm : 
íj —¬ “0N, tớ biới AF = AM+ME 
l 1Ì Bà ¬ SE 27 (sR-ƒ| Câu hỏi Lrên thì ME” bằng 
. | 2) c< ET- _ + €©, câu hỏi dưới thì ME 
_ : bằng — e, 
Hàm-số (3) viết theo dạng chính-tắc thành: 
: 3. y 
v' _= 3 (x — — c2 — sẽ "Pj 8Ra 
Â 5 

Cách biến-thiên thì y' có thê qua số fối-hạ (SR2 — c2): 8 vì /rí- 
sở X =öc: 4 có thề ở trong khoảng OÒ, 2h, 

Nếu 3c: 4<<2R hay là c<<§R:3 thì y' bắt đầu lùi rồi sau tiến, số 
lối-hạ là (8R3 — c2): § số ấy là một sấ đương vì e bé hơn 8R: 3 thì 
ắt là bé hơn 2R v2. (Xem bảng 2) 

Nếu e>8R: 3 thì y' chï lùi. (Xem bảng 3) 

_ : Đường biều-diễn, tôi vẽ. 
chung vào một hẳng với 
đường của hàm~số y. Đường 
(y) ở dưới đường (v). Có hai 


Ị “| : ——————- T77 bằng vì có hai đường hợp 
.Í + - : ”D.. ¬1 } ị / lý h ‹ 
. |Š*⁄« xÌề” (5e Q / j - lrên. (Xem hình KT, 
lóc 2 GIẾI Tai. 


K : nể 


J') Xem hai dạng chỉnh- 
(ác thì ta thấy rằng muốn cho y và y thành một phương-số của 
một nhị-thức thì phải lấy c2— 8R3—o hay là c—2R V323 

Như vậy thì 

NO, Sẽ Bước 

(PE) =2(x+ Ty n =(W2x+ 3R) 

Tp) H3 ử 22 _ : 
(PE) =‡Œ—- TT VŸ) =W3.x ~ 3R) 


3Rv23.ˆ 


ra lá “ : . TẾ 4 < S^ N : s Ẳ T ..Ys< x Vi F 5 *xˆ v.< = › ~ : ¬ " — ø ¬= €7 
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Vì o<x<<2R; số v 2x —3R là âm, nên lúc ta tính đoan PE' ta 
phải lấy PF — 3R — 2x 
Vả PE — 3R + 2x. Vậy 
DEF -L PE' —= 6R thực là một số cố-định 
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Bán-kính: rayon Đoạn thẳng : segrment de droite 
Bán-nguyệt : demi-cercle Đối xứng : sựmélrique 
_ Biến-thiên : oarialion, 0arier Đường biều - diễn: courbe reprẻ - 
Có định-hướng: orieniẻ senialiue 
.Cõ-dđịnh: fixe | Đường kính : diamèire 
'Công-thức : formnie Hàm-số : fonclion 
Chắp-thẳng : prolonger Nhị-thức : binômè 
Chứng minh : dẻmonirer Phương-số : carrẻ 
Dạng chính-tắc : forimne canoniqne Phương-trình ; ¿quafion 
Dương : posiiƒ ¡LỆ Phụ-thuộc: đẻpendre 
Đẳng chứng : prouUer Số tối-hạ : minimuin 
-Đẳng-thức : ¿galitẻ Tam-thức : 1rinôme 


II — Phần thứ hai 
_ Bài ra: 1.) Chứng-mìinh rằng hộ-thức 
sin2 Ð + sin2 C = sin) (1) 
là đặc-tính của hình tam-giáe thẳng góc ở góc 4. 
9,) Chứng-minh rằng hệ-thức 
cos2 B + cos2 C —= sinQA (2) 
là đặc- biết cho một hình ng. thẳng qó”. 
3.) Tính những góc của một hình tam-giác biết răng : 
B—C=CŒ< (3) 
Sú cos2 ĐH: cñs^ C_— hú 
sin2 A 
Biện-luận theo trị-số của m. 
Bài giải. — 1.) Ta phải chứng- mình răng hệ-thức đầu là một 
điều-kiện ắt có oà đủ của một hình tam-giác ABC /hẳng góc ở A. 
Điều-kiện ắt có. Nguyên là, nếu góc ÂÁ là một góc vuông thì 
sỉin A—1. Và hai góc DB và Ö phụ-nhau: sin B = cos C và hệ-thức 
(1) thành 


"` 


cos2C -L- sin2C = 1 
(Xin xem tiềp trang 32) 


HÓA=HỌC TOÁT=YÊU 


Giáo~sư NGỤY~NHƯ~KONTUM 


CHƯƠNG THỨ NĂM 
(Tiềp theo) 


HH. — Định-lệ thuộc về phân-tử-lượng 

1.) Ít lời nói đầu 

Bây giờ, nhờ phép phân-tích hóa-học và dựa theo tính-chất hỏa- _ 
học của các chất kép, chúng ta đã biết cách viết công-thức của các 
chất ấy. Mấy chương trước, tôi đã nói rõ làm sao người ta cỏ thê 
định được nguyên-tử lượng. Và từ đây làm thế nào nhà hỏa-học 
định những con tÿ-số toàn nguyên-số phải chua theo ký-hiệu của 
một nguyên-tố, đề viết nên một công-thức Dừa giản-di, 0uừa mô-†ã 
được tất củ các lính-chất của mội hợp-thề. 

Nhưng đến đây cũng chưa hết mối do dự: Lấy ngay thí-du ta đã 
biết, như nưởớc-đưỡng, có thê viết là Ha O3 hoặc HO. Mà cố nhiên 
là cũng có thê viết Hạ O3 hoặc Hn Ôn „ 1 là một con số nguyên nào: 
cũng được. Cẽ-nhiên là công-thứe đơn-giän hơn hết là HO, Tôi sẽ 
nói về sau vì lễ gì người ta lại chọn công-(hức Ha O3, Nay cũng. 
đứng về phương-diện ấy, ta cïng có thể tự hỏi rằng tại sao Công~ 
thức của nước, a-cít sun-phua-ric,“a4 nhyt eac-bon-nie, v. v. lại không 
có thê viết là Hị O2, hoặc S3 Os H4 và Cs O6 chẳng hạn. Và tại sao. Ì 
ê-tin, và băng-den lại viết là Ca H và C6 Hạ.. Về hai chất này, đủ rõ 
là tỷ-lượng in như hệt (cứ 12 sam € có 1 gam HH), làm thế nào HÔNG 
biệt điưược một bên là C2 Hệ còn một bên thì C6 Hạ ? 
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Trả lời mắy câu hỏi ấy nhà hỏa-học có thề chỉ cậy vào tính-chất 
hóa-học của các thể, và dựa theo những xu-hướng các cuộc biến-đồi. 


Nói về chất nước-dưỡng chẳng bạn, thì người ta có thề nghiệm 
xét rằng một phân-tử chất ấy, nếu hơ nóng lên, có thê tự-hủy mà 
sinh ra một phần-tử nước thường H2 O và một nguyên-Lử ôec-xy. 
Vậy thì muốn viết công thức nước-dưỡng bằng cách nào có thể 
diễn tả được tính-chất trên, ta phải công-nhận là chỉ có công-thức 
Ha O2 là hợp lẽ và cái phẩẳn-ứng hủy-hóa trên này phải viết rằng: 


H2O2 + HẠUO + GÓ 


Còn như chất ê-tin hoặc băng-den mà phải viết là C2 Hạ và C6 
H6 tuy rằng tỉ lượng hai chất hắn là giống nhau như hệt, thì có 
nhiều lý, mà một trong các lý thiên về hỏa-học là chất băng-den có 
thê phẳn-ứng với cơ-Ìo, sinh ra sáu chất mới, trong ấy, có một, hai, 
hoặc ba, bốn năm, sáu phần sáu của hy-drô biến đi và thay vào 
bằng 1, 2, 3 hay 4, 5, 6 nguyên-lử cơ-lo: tức là các biến - thể 
C6 Hs Cl, Có H‹ị Cla , Có Hà Cla, Có Hạ Clị, và C6 HClg Có Cl6.. Còn 
về chất ê-tín người ta có thê ghép thêm hy-drô vào, thành chất ê- 
tan C2 H6, hoặc ghép nước và hy-drô thành ra rượu C2 Hạ ÖO 
Nhờ đấy mà người ta biết phải viết hai công-thúc là Có He và C2 Hà. 

Nhưng đỏ là những tài-liệu của nhà hỏa-học, nếu nó có tính- 
cách chắc-chắn và hợp với tôn-chỉ là miêu-tả các tính-chất của các 
thể, thì kiếm nó cũng phiền-phức khó-khăn và muốn gom góp cho 
đủ đề định-đoạt một công-thức, phải mất lắm công-phu và chẳng 
ít thì giờ. Vì thế cho nên nhà hóa-học đã phải dùng đến mãy định-lệ 
sau này của nhà vật-lý-học phát mình ra. 


" 
L3) —) 


2.) Định-lệ của A DOQqdro, 

hay là định-lệ thuộc về tí-trọng các chất hơi. Định-lệ này ban 
đầu nó chỉ có tính-eách pghi-chép một mối liên-lạc mật thiết giữa 
phân-tử-trọng của các chất kép và số tỉ-trọng của các chất ấy so với 
không-khi. Ai cũng biếi thế nào là tỉ-trọng các chất hơi hoặc khí, so 
với không-khíi: thí-dụ muốn biết tỉ-trọng của chất ê-lin chẳng hạn, 
người ta cần phải lấy hai khối bằng nhau, 1 lít chẳng hạn, 1 lít ê-tin, 
và một lít không-khíi : hai khối ấy phải lường trongz trường-hợp duy- 
nhất nghĩa là sức ép và độ nóng phải bằng nhau (vì ai cũng biết 
rằng các chất khi thì rất dễ ép giần vì sức ép hoặc vì độ nóng). 


Trung bình thì người ta lường khối dưới sức ép đo bằng 76 phân 


lhông triệt-đề,N hưng đều này không 
thì cần phải có những phép phân-tíeh 
về vật-lý-họe ehï dùng đề biết phân~l 
và tính xem eó phải nhân với 2, hay á, 5 
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thủy=ngân, và độ nóng O. Xong người ta cân hai khối khí ấy, và. 
lường được rằng cân nặng của 2 khối ấy là Ig,16 về ê-tin và Ig,295 
về không-khí, Từ đó, tí- trọng của ê-tin so với không-khí là 

1,16 


—_DDEESESES==.— 


1298 — 0,9, Tỉ-trọng ấy ta có thê gọi là « !Í-Irong chất hơi», khác 


với tỉ-trọng chất đặc và lỏng thì so với nước chở không so với 
không-khi. : 

Dây giờ ta đã biết tỉ-trọng cáe chất hơi, ta thứ so-sánh các chất-, 
kép ta đã biết lường vừa phân-tử trọng, vừa tỉ-trọng : 


CH, M106 d—=0.55 n —909 

NHạ : 17 0.60 | 28.4 
H:O 18 0.03 28,0 
GÓ 28 (),97 28.0 
6Q; 44 1.53 28.8 
SÓ; 04 2.20 28.3 
CaH; 26 ().90 28.9 


Xem bản ấy, chúng ta trông thấy h 
của một chất mà chia với tí-trọng của chất hơi ấy (nếu là một chất 
khí hoặc là nước, đặc, đun" thành hơi), thương-số tìm ra là một: 
hằng-số (constante) và không lệch Ø9 mấy. Vậy thì định lệ của 
Avogadro có thể chép rằng : 


ăn là nến lấy phân-tử trọng 


« Phân-tử trọng của eáe chất hơi kép, tỉ-lệ với 


_ tỉ-trọng của chất 
ñy so với không-khí ». Ta eó thể viết eông-thức : 


|M=za| 
trong ấy M là phân-tử trọng của chất hơi và d là tỈ-trọnø của chất 
ñy §o với không-khi, 

Kễ! quả. — 1°) Vậy thì bầy giờ muốn biết phân-tử trọng của 
một chất hơi, hoặc nướe hay đặc mà ta có thể đun thành hơi được, 
ta chỉ việc lường ti-trọng của chất ấy so với không-khí, rồi nhân tỉ- 
trọng fy với 29, ta sẽ biết được phân-tử trọng đề dàng, tuy 
quan-hệ, vì muốn biết triệt-để 
định-lượng. Các phép thuộc 
tr trọng độ chừng bao nhiêu, 
.„-« không, 


Vi-du như trên, phép phân-tích cho ta biết rằng trong ê-tin và 


băng-den cứ 12 gam eáe-bon thì có 1 gam Hy-drô. Vậy thì công-thức 
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của hai chất ấy sẽ là (CH)a. Lường tỉ-trọng thì ta sẽ biết rằng tỉ- 
trọng của ê-tin là 0, 9 và của băng-đen (đun thành hơn) là 2, 7 thành 
thử phân-tử trọng phải là 29 > 0,9 —=26 và 2,8><29 =8], vậy con số 
n phải là 2 về ê-tin và 6 về băng-đen. 


2°) Ta có thê nghiệm thêm rằng con số 29 trên này cũng là 

lượng-cân của một khối không-khí bãng khối hơi cân nặng mội 
29 

1,293 
ấy là: tất cả các chất hơi kép, cân nặng một phán-tử, đều cỏ một 
khối độc-nhất là 32112, dưới sức ép 76 phân thủy-ngân và độ nóng 
O. Cái khối của các phân-tử thê hơi ấy, ta có thê gọi là « phẩn-tử 
khối. » 


phân-tử, Vậy thì, cải khối ấy là —29,4 lit, kết quả phép tính 


3-) Bây giờ nếu chúng ta xét về các khí đơn như ac-gon, hy-drô, 
ôc-xy, ni-trô, hoặc các chất hơi như hơi Phôt-pho Ac-sen, v. v., 
và nếu chúng ta cân lượng 22, 4lit của các chất hơi-khi ấy, ta sẽ biết 
rằng, những khối ấy nặng 40 gam, 1, 2, 32, 126 và 300 gam. So với 
nguyên-tử trọng các chất ấy ta sẽ thấy là 40, 4, 1, 16, 31 và 75. 
Nghĩa là trong 22, 4 lịt chúng ta có 1 nguyên-tử A và He, hai nguyên- 
tử H và O, và 4 nguyên-tử As và P, 

Vậy thì chúng ta có thê thuyết rằng cáe nguyên-tố (hoặc chất 
đơn) lúc bình thường cũng ghép thành phân-tử, mỗi phân-tử ghép 


bằng 1, 2 hoặc 3, 4 nguyên-tử. Vì thể mà các nguyên-tố về thê hơi 


1 Ù - ˆ , - SlÌ-IP " F l, XL AFn mỸ 
cũng có một « phân-lư khối », và lượng cân của các phân-tử khối ấy 
lại bằng 1, 2 hoặc 3, # nguyên-tử trọng. 

Muốn ghi điều ấy, nhiều lủe nhà hóa-học viết À, He và Hạ, 
Ós hoặc As4, P4 đề nhắc rằng phân-tử của các chất ấy ghép bằng 
1,2 hoặc 4 nguyên-tử. 


3.) Định-lệ của RaouHl 


Đinh-lệ của Raoult phảt-minh ra đến bốn điều, song thật thì chỉ 
có hai TÃ thông thường và có thật ứng dụng. Chung qui thì các định- 
lẻ ấy chỉ mối liên-lạc giửa phàn-tử trọng của các chất kép và một 
vài hăng-số thuộc về tinh-chất vật-lý-học của những dung-dịch cỏ 
hòa tan các chất ấy, Một điều yZu-trọng là các dung-dịch ấy phải là 
những dung-dịch rất loãng, nghĩa là nước hòa nhiều gấp bội phần 
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chất hòa ở trong (thí dụ gấp 100,1000 lần chẳng hạn) và phải là những 
dung-dịch mà luỗng điện không thề xuuên qua được, nghĩa là ngoài 
những chất muối, a-cit, và ba-dờ hòa trong nước. Muốn thínghiệm 
về những chất sau này thì phải hòa nó trong những nước như bắng- 
den, tô-luyen, rượu, v. v. và chúng ta sẽ biểu-thị một dung-dịch 
bằng độ đậm đặc, tức là số thương lấy cân- -lượng chất hòa mà chia 
cho khối của đung-dịch. 


Bày giờ nếu chúng ta xét một chất nước nguyên-chất, như rượu 
chẳng hạn, thì ta biết rằng về phương-diện vật-lý-học, nó có những 
tính-chất đặc-sắc sau này : giá-lạnh thì chất ấy đông thành chất đặc, 
mà trong lúc đóng oáng thì từ lúc bắt đầu có váng kết-tỉnh, cho đến 
lúc toàn-thê kết đặc, nghĩa là luôn luôn trong lúc có hai thê lỗng và 
đặc của chất ấy cùng trộn lẫn nhau, thì độ-nóng không hề thay 
đôi một ly, độ bất-dịch ấy là dung-điềm của chất nguyên-chất ở 
thề đặc, hoặc là đó đông-đặc của chất â ấy ở thê lông, 


Cũng chất nước nguyên-chất ấy nếu ta đem đun nóng lên thì 
phải đến lúc nước sôi mà bốc thành hơi. Trons lúc nước sôi, từ khi 
bất đầu có bốc hơi cuồn cuộn trong nước và lên phì trên mặt 
nước, cho đến khi tất cả thể nước đã thành ra thể hơi, n øhTa là luôn 
luôn trong lúc cả hai thề nước va hơi của một nguyên-chất hòa trộn 
lần nhau và nếu sức ép của không khí trẻn mặt nưóe không thau đồi, 
thì độ nóng trong gian ấy cũng không hề thay chuyên, độ nóng 
bất dịch là độ sói của nguyên-chất ở thê nước, hoặc là độ ngừng- 
hơi của nguy‹ ên-chất ở thể hơi, dưới sức ép nói trên. 


Nếu chất nước ấy không nguyên chất nữa mà eó hòa một chất 
khác vào thì, trong lúc giá-đông hoặc trong lúc đun sôi, độ-nỏng 
không bat-dịch nữa, mà trái lại, từ khi bắt đầu có vàng đông cho 
đến lúc toàn-thê đặc lại thì độ-nóng liên-tục hạ dần uống và từ lúc 
mơi sôi cho đến lúc toàn-thê bốc khô thành hơi, dù sức ép không- 
khí ở trên mặt vẫn không đôi, độ nóng cũng liền tục eao dần lên. 


Vậy thì, đối với một dung dịch, dù loïng đến đân, ta cũng 
l hông thể quy cho một độ đông-địặc hoặc một độ sôi được, vì nó 
không nhất định, Nhưng chúng ta có thể đo độ nóng lức chất ấy bắt 
đầu sôi, hoặc lúc mới đóng váng đầu, dộ ấy chúng ta sẽ gọi là độ 
khởi đầu giá-đông, hoặc độ khởi đầu sôi.Là vì độ khởi đầu giá-đông 
của chất hòa nó cũng chẳng bằng độ øiá-đông của nước nguyên 
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chất mà nó vẫn thấp hơn, nó kém hơn một đoạn mà chúng ta gọi 
là đoạn-g án cua độ giá-đóng. Cũng vậy, độ khởi-đầu sôi của chất 
hòa vần cao hơn độ-nóng sôi của nước nguyên-chất, mà cao hơn 
một đoạn chúng ta sẽ gọi là đoạn tỉng của độ-nóng sôi. 


Ông Raoult đã ra công nghiên-cứu tường lận về các đoạn giản 
độ giáả-đông hoặc đoạn thăng độ nóng sôi của rất nhiều nước hòa, 
hoặc một thứ nước mà hòa chất khác, hoặc một chất mà hòa trong 
các thứ nước khác nhau, và nhờ đấy, ông đã phát-minh ra được 
hãi định-lệ sau này, bày giờ vần còn gọi bằng tên ông : 

1.) Đ›oan-giádn độ giá-đông của một chất nước hòa loïng uà 
không truyền luồng điện thì: 

a) lỉ-lệ uới độ đậm-đực, 

b)fÏ-lệ ngược lại ouới phẩn-tử-Irọng của chất đặc hòa trong 
HHƯỞC. 

Nếu ta gọi T là độ giá-đông của nước nguyên-chất, T là độ khởi 
đầu giá-đông của chất hòa, đoạn-gián là T—T”, nếu M là phân-tủ- 
trọng của chất hòa trong nước, với độ-đậ m-đặc ©, thì định-lệ của 
Raoult có thê điễn ra bằng công-thức. 

K ĐỀ co C 
T—T°—k:-— 
M 
k là một hệ-số tùy theo chất nước mà lớn nhỏ, nhưng môi 
nước có một số nhất-đỉnh. Thí-dụ như : nước thì k== 1550. 

Hệ-số ấy chủng ta có thể gọi là hệ-số nghiệm-lạnh của. chất 

nước _. và ` di g đ, dùng Ti ni độ-giá- An đề NI 


bi 


3.) Đoạn thăng độ-nóng-sối của một chất nước hòa loäng 
không iruuên luồng điện thì cũng : 

a) fÏ-l¿ uới độ-đậạm-đức, 

b) tỉ-lệ ngược lại uới: phán: ứ-irọng của chất hòa [ong nước 

Nếu T là độ-nỏng sôi của chất nước nguyên-chất và T là dộ 
nóng sôi của chất hòa, thì đoạn thắng độ-nóng-sôi là T”—T, và tị 
cũng có thể viết phương-trình như trên : 


Ỉ 9%) ẽ HÓA-HỌọC TOÁT-YẾU 


}—_—]—————————— 


j l RE VỆ Mg l1 hs. 
M 


x cũng là một hệ-số bất-dịch và riêng định cho một chất nước: 
| Thi-du : nước thì 3550. _ 

k'thì chúng ta sẽ gọi là hệ-số phí-nghiệm và phương pháp dụng 
cách đo độ-nóng-sôi của chất hòa đề lường phân-tử-trọng của một. 
chất, chúng ta sẽ gọi là phương-pháp phi-nghiệm. 


Bảy giờ muốn áp-dụng hai định-lệ của Raoult đề lường phân- 
| tử-trọng của một chất, trước hết phải kiếm một chất nước nguyên- 
| chất mà ta có thể giả-đông hoặc đun sôi được một cách dễ dàng và 
ôn-thỏa, không sợ phải phân-tích, nhất là lúc đun nóng. Và trước 
ùbết, phải lường con hệ-số k hoặc k' đối với nguyên-chất ấy. Muốn 
| thế chúng ta chỉ việc dùng một chất mà chúng ta đã lường được 
P phân-tử-trọng M bằng một cách khác rồi, và hòa trong chất nước, 
¡eo một độ-đậm-đặc e mà chúng ta định lấy. Xong chúng ta đo độ 
sôi loặe độ giá-đông T' của dung-dịch ấy, và chúng ta so với độ- 
nóng-sôi hoặc đò-giá-đông T của nước nguyên-chất, và do mấy đều 
đo được đấy, chúng ta sẽ tính ra được k hoặc k': ` 


hứng) 
C 


ki = (T—T 
Biết k hoặc k rôi, chủng Ẵ lại làm lại những phép trên, lần 
này thì Hãy cái chất lạ mà hòa vào trong nước vừa mới lường, hòa 
theo một độ-đâm-đặc e ta định lấy, xong lại đo đoạn-gián độ-giá- 
đông hoặc đoạn-tăng độ-nóng-sôi cững bằng cách đo độ T' của 
dụng-dịch và độ T của chất nước nguyên-chất và lường đoạn-gián . 
là T—T hoặc đoan-tắng là T—T. Rồi do đó mà tính phân-tử-trọng 


M của chất lạ theo hai phương-trình : ' 
M—- ke | 

TT ì 

ke 1% 


H5" °\- 
T—T | 

Phương-pháp đo độ-sôi hoặc độ-giá-đông của một chất nước 
nguyên-chất hoặc một dung-dịch, chẳng kháe nhau là mẫy, và nhà 
rât-lý-họe vẫn quen làm những phương-pháp ấy. Nay tôi xin miễn 
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tả. Tôi chÏ nói rằng phương-pháp không được triệt-đề lắm, vì nhiều 
lễ ngoài ý-muốn và tàinăng của nhà nghiên-cứu. Thành thị 
phương-pháp phí-nghiệm và phương-pháp nghiệm-lạnh chỉ cho 
chủng ta được những phân-tử-trọng xê-xích mà thôi. Nhưng điều ấy 
không quan-hệ lắm, vì như trước tôi đã nói, chúng ta chỉ cần biết 
những con số ấy một cách gần đúng hoặc xa vừa vừa. Vì phân-tử- 
trọng mà ta có lường được một cách triệt-đề là nhờ phép phân-tích 
hóa-học, những phương-pháp thuộc về vật-lý-học chỉ cần đề biết con 
hệ-số n là bao nhiêu mà thôi. Dù cho có xê-xích một vài phân, tạ 
cũng có thề suy con hệ-số n ca được một cách chắc chắn : muốn thể 
ta sẽ lấy con nguyên-số nào khít nhất. 


4') Lời kết-luận 


Ông Raoult còn phát-minh ra được hai định-lệ nữa tính-cách 
cũng chẳng khác mấy hai định-lệ trên. Và Iý-thuyết đã đẽn trình-độ 
chứng-luận được rằng bốn định-lệ của Raoult tông cọng lại cũng 
chỉ là bốn mặt của một hiện-tượng chung cho cả các dung-dịch. 

Nhưng hai định-lệ sau chỉ bỗ-ích về đường lý-thuyết mà không 
có ứng-dụng về mặt thực-tế. 

Như tôi đã nói ở đầu chương, hiện nay hóa-học đã đến môi 
trình-độ khả cao, các nguyên-tố người ta đã phát-minh ra được hầu 
hết, và đã lường một cách gần triệt-đề tất cả nguyên-tử-trọng. Thành 
thử bây giờ có cần chăng cũng chỉ cần làm phép phân tích hóa-học 
lại cho triệt-đè hơn, nếu trình-độ các phép ấy tiến lên. Còn các 
định-lệ vật-lý-học về nguyên-tử-trọng bây giờ không áp dụng nữa. 
chỉ còn quan-trọng về mặt lịch-sử mà thôi. 

Trái lại, hóa-học hằng ngày phát minh ra những hợp-chất mới; 
hoặc có ở vũ-trụ mà ta chưa kiếm ra, hoặc của nhà hỏóa-học mới 
chế-tạo ra. Muốn lường phân-tử-trọng của những chất ấy, nếu lả 
chất hơi hoặc nước dễ đun sôi, thì nhà hóa-học dùng cách lường 
tỉ-trọng chất hơi so với không khí, và áp-dung định-lệ của Avogadro. 
Nếu không, thì họ dùng phép nghiệm~-lạnh hoặc cùng lắm thì mớt 
dùng đến phép phí-nghiệm. Ba phương-pháp ấy hãy còn là những 
phương-pháp luôn luôn cần-thiết cho sự khảo-cứu của nhà hóa- 
học hiện-thời. 


KHOA=HOG CÓ THẺ GHẾ 
RA VÀNG ĐƯỢC KHÔNG Ð. 


(Tiếp theo) 


Kỹ-sư NGHIÊM~XUÂN~THIỆN 


Trong một cuộc khảo xét kỹ cảng về vật-chất, tất nhiên là phải nói 
đến diện, vì giữa điện và vật-cbất đó một mối liên- lạc rất xâu xa: chỗ 
nào có vật-chất là có thề thấy có điện được; điện đi đôi với vật-chất 
shing khác chỉ bóng với hình. 

Người ta biết đến điện đã mấy nghìn năm nay, song những điều 
biết ấy rất sơ-sài. Phải đợi đến thế-kỷ thứ 19 mới khám- -phả ra được 
nhiều tính-chất mới lạ của điện và nhân này, tìm ra những sự ich-dụng 
của nó; những sự íeh-dụng đó, các bạn ai nấy đều rõ, đã góp một phần 
lon trong sự thay đồi cuộc sỉnh- hoạt của loài người. 

Tại so phải đợi lần như vậy mới tìm ra những tính- -chất quan- 
trọng của điện ? Tại vì thứ điện mà các nhà báe-họe thời-cồ Hy-Lạp đã 
tìm ra và truyền lại chỉ là tĩnh-điện (điện đứng yên, không đôi chỗ); 
ngươi ta có thề gây nên tĩnh-điện rất dễ, song mỗi lần chỉ gây được một 
số điện rất nhỏ, phải đợi đến thể-kỷ thứ 19 mới tìm ra động-điện và 
những phương- pháp gây được động- điện rất nhiều, không có giới-hạn 
nào cả. Những tính-chất quan-trọng của điện đều bởi sự vận-động của 
nó mà sinh ra, vì vậy nên chỉcó từ khi tìm thấy dộng-điện khoa-học 


mới phât-minh ra những sự mới lạ về điện. 


Tôi xin nhắc lại các bạn nbớrằng có hai thứ. điện: âm-điện và 
dqương-diện, khoa-học thường dùng dấu (—) đề chỉ âm-điện, và dấu (--) 
đồ chỉ dương-điện. Một vật có dương-điện sẽ hút các vật có âm- điện và 
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đầy các vật có đương-điện. Trải lại một vật có âm-điện hút vật có 


dươag-điện và đầy vật có âm-điện. Thường thường vật-chất mang cả 
hai thứ điện nhưng phân-lượng của hai thứ điện bằng nhau nên phần 
hòa nhau, vì vậy nên vật-chất thường thường không biều lộ tinh-chất 
gì về điện cả. Nếu ta lấy một vật, chiếc đũa thủy-tinh chẳng hạn, cọ xắt 
mạnh vào một miếng vải bằng lông cừu, một thứ điện sẽ rời ra và tụ ở 
miếng val, ấy là äm-điện, chiếs đũa thủy-tinh thiểu đi một chút âm-điện 
sẽ có ngay một số đương- điện bằng Số am-điện ở miếng vải. 

__ Từ lúc người ta mới biết đến điện cho đến cuối thế-kỷ thứ 19, người 
ta thấy điện, dù tĩnh, dù động cũng phải nhờ vật-chất nâng đỡ nó, phải 
đợi hất thể-kỷ thứ 19 (1891) người tả mới gập nhiều trường-hợp trorg đó 
điện thoát-]y được ra ngoài vật-chất, và nhân đỏ khoa-học mới thấy rõ 
rằng, cũng như vật-chất, điện có một kiến-trúe giản-đoạn (struecttre 
diseontinue). Tôi đã nói kỳ trước vật-chấãt do bởi các phần'tử tụ lại mà 
thành ; điện cũng tương-tự như vậy và do các điện-tử (éleetron) góp lại 
mà thành. Thật ra có hai thứ điện-tử: âm-điện-tử và dương-điện-tử. 
Âm-điện-!ử có rất nhiều và (tìm thấy một cách rất dê dàng: các giòng 
điện chạy trong cảc máy điện, quạt điện, các đèn điện đều là rất nhiều 
âm-điện-tử cùng chuyền trong giây điện cả. 

Một giòng diện mạnh 1 ăm-pe (bản vị đo cường-độ của điện) mỗi 
một giây đồng-hồ chuyền đi gần 10.000.000.000 000.000.000 (toán-học viết 
là 10'9) âm-điện-'ử, Các pgọn đèn điện các bạn thường dùng đề đọc 
sách eó một giòng điện vào khoảng nửa ắm-pe. Những âm- điện-tử ấy 
tuy rất đông song chạy rất chậm, một con tính rất nhỏ sẽ cho các bạn 
biết trong một giòng điện rất mạnh là 10 ăm-pe trên một ly vuông, ảâm- 
điện-tử chỉ đi nhanh được vào khoảng 1 ly tây trong một giày. Mãi về 
sau gần đây, cách độ mươi nắm nay, khi cuộc khảo-cứu đã lôi kéo 
các nhà bác-học vào giữa vi vũ-trụ của nguyên-tử, các nhà bảẽ-học lìm 
thấy đdươag-điện-tử một cách bắt ngờ. Vãn-đề đương-điện-tử là một 
vấn-đề rất gay go, nó có thề đưa ta từ khoa vật-lý-học đến giáp-giới 
khoa-huyền-họe (métapaÿsique) mà thật ra trong vậ!-lý-học hiện tại có 
nhiều chỗ giáp-giới với huyền-học vì thể nên không lúc nào câu: «‹ Vật- 
lý-họs ngươi hãy coi chừng huyền-họe» của một nhà triết-học nọ có ý 
nghĩa bằng bây giờ. Nay tôi bãy xin nói kỹ về âm-điện-tử vì nó có một 
địa-vị rất quan-trọng trong kiến-trúc của nguyên-tử nghĩa là của vật: 
chất. _ 
Nếu ta có một ống thủy-tinh rất chắc-chắn mỗi đầu có gắn suốt một 


miếng kim-khí nhổ A và D (xin xem hình số 1). Hai đầu À và D nối vào 


hai cực của một máy phát điện có một điện-vị rất cao (vài vạn vồn) 
(vôn là đơn-vị đề đo điện-vị), Â nối với âm-cựe, D nối với dương-cực. 
Nếu trong ống đầy hơi có sức ép bình thưởng, lẽ tất-nhiên là điện 
không qua được. Nay nếu ta mắc vào ống nhỏ B một cải máy húi hơi 
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đề rút hơi trong ống đi, khi sức ép của hơi trong ống xuống bằng 
lclioÄng, một phn hai trắm (m) wức ép của lhông-khí thưởng, ta số 


thấy hơi trong 
Ống sáng lòe lên ; 
điện đã qua được 
lần hơi tron ống 
và đã làm cho 
hơi đó sáng lên. 
Những ống kiều 
tư£ 2ô 4 này các bạn 
thưởng nom 
thấy luôn ở các cửa hàng, hoặc các rạp chiếu bóng. Người ta hay dùng 
nó đề làm đèn vì chÏ việc trọn thứ hơi trong ống mà có thể có ánh sáng 
hoie xanh, hoặc đồ rất đẹp đề, Nếu ta cứ rút mãi hơi đi, khi sức ép của 
hơi trong ống; chỉ còn bằng 1 phần 1triệu — 1 sức ép của không-khí 


1.000.000 
(hưởng, ta äố thấy hơi trong ống không tu rực rỡ nữa, mà la chỉ thấy | 


một vòng ánh sáng tím tím ở miếng kim-khí A nối vào âm-eựe, và ở 
phía đối điện với A ta thấy thủy-tinh sáng hẳn lên với một sắc sáng 
xanh xanh, Cảm tưởng của người xem xét ống là có một luồng quang- 
tuyến vô hình phát từ âm-eựe A rồi chiếu thẳng vào thủy-tinh ở phía 
đối -diện, quang-tuyến đó ta gọi là Am-eựe-tuyến. Trong cuộc thí-nghiệm 
này, miếng kim-khhi D không cần phải đề đối-diện với miếng kim-khí 
Á như trong hình số 1; ta có thề đề nó hoặc ở bên cạnh, gần cũng được, _ 
xu cũng được, hoặc đề vào vị-trí nào cũng được, miễn là miếng lim- 
lí D phải gắn Hiền với ống là được. 
Tính-chất của Âm-eựe tuyến như sau này : Ầ 
!.) ÂÄm-cưe-tuyến phát từ Âm-eựe mà ra, rồi truyền đí theo cn 
đường thẲng, những đường Ấy là thùy-trựơ~tu yến (perpendiculaire) của 
bề mặt miếng kỉm-khl A nối vào âm-eựe. Thật thế nếu ở trong ống 
thủy-tỉnh ta eó đề một hình chữ thập bằng kim-khí (àm-eưe-tuyến khó 
đi qua được, lcim-lthÍ nếu nó g1Ầy) tì sỐ PIN trên chỗ thủy-tỉnh đối-diện 
- : với Âm-eựe A (vì 
A nối vào âm- 
cực nên từ nay MÍ 
tôi gọi A là âm- 
cực)gÌŸa làn ánh 
sáng xanh xanh 
đẹp đề hiện lên - 
bóng tối của chữ - 
thập (hÌnh số 3) 


Ỉ 
M£#€ tá LÊ q4 ,/HYJjW[ 


NGHIÊM-XUÂN-THIÊỆN VĂU 


chẳng khác chỉ bóng của một vật dưới ánh sáng một ngọn đèn, Vậy 
cũng như ánh sáng thưởng, âm-cực-tuyển quả là truyền theo những 
đường thẳng. Nếu âm-cực A làm bằng một chiếc gương lõm (miroir: 
concave), nhờ một chút hơi còn lại trong ống, hơi đó bị âm-ceưc-tuyến 
chiếu qua nên hơi sáng một tí, ta có thề nom thấy âm-cực-tuyễn tụ lại 
vào một điềm cũng như ánh sáng thường khi bị gương lõm phản chiếu ; 
vậy cũng như ánh sáng thường. âm-cựe tuyến đi theo các thùy-trực- 
tuyến của âm-cực A, xem hình số 3. 

2)Âm-cực- 
tuyến có thề sinh 
nóng, có thề có 
hiệu - quả về 
phương - diện 
hóa-học và lực- 
học được, thật 
thế nếu trong ống hình số 3 ở điềm B ta đề một miếng kim-khí, miếng 
đó sẽ bị âm-cực-tuyến chiếu tụ vào, rồi nhàn đó làm đỗ hẳn.lên, có khi 
chầy biến đi nữa. Nếu ta đem một chiếc kính ảnh (chưa chụp ảnh) 
cho âm-cưc-tuyến chiếu vào, kính đó sẽ bị làm đen đi như bị đem ra 
ánh sáng thường. Hóa-học lại còn tìm ra rất nhiều chất khi bị âm- 
cực-tuyển chiếu vào lập tức phát ra ánh sáng những chất đó gọi là 
huỳnh-quang-chất. Thủy-tỉnh cũng vậy, lúc bị âm-cực-tuyến chiểu vào 


——— PB ES————_ 


_, cũng phát ra một thứ ánh sảng xanh xanh. 


- 8.) Âm-eưe-tuyến mang âm-điện theo nó. Đây là tính-cách rất quan- 
trọng của âm-cực-tuyến. Nhà bác-học pbáp Jean Perrin đã thu âm-cực- 
tuyến vào một chiếc máy đo điện và đã công-nhận rằng thứ điện mà 
aàm-c#c-tuyến mang theo chính lá âm- điện. 

4 ) Âm-cựe-tuyến nếu đi qua một từ-lựe-dã (champ magnétique) 
hay một điện-lực-dã (champ électrique) sẽ bị trẹo ra khỏi đường thẳng 
mà lúc thưởng nó vẫn theo. 

Nếu ta có một âm cực 
tuyến chạy theo cải tên †, âm 
cực tuyến đó sẽ theo đường 
tbẳng A a (xem hình số 4) tới 
bằng B, bảng này mang một 
huỳnh quang chất. Vậy ở á ta 
sẽ có một điềm sáng. Nay nếu 

| ta đem một cái từ thiết (fer 

» Á 8U 4 hôn ¿_ IB aimanté) đặt vào chỗ A trên 

con đường đi của âÂm-cực- 

tuyến, ví thử như từ lực tuyến (lignes de foree magné ique) chiếu theo 
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đường thùy trực (perpendieulaire) từ phía sau tờ giấy này sang phía 
trước, ta sẽ thấy âm cựe tuyến bị lrẹo dị, và đáng lẽ theo đường thẳng 
Aa,àm cự tuyến sẽ theo đường vòng (eireulaire) A b, điềm sảng lúc 
này ở a nay chạy sang b, Tỏi đã nói ầm cực tuyến mang âm điện theo 
nỏ ; khoa điện họð» eho ta biết rắng: luồng âm điện chạy cùng với âm- 
œưwe=luyến theo cải tên của hình số 4 có tỉnh chất tương đương với một 
giòng điện thường ehqy theo một lối ngược lại với eải lên t, vì vậy nên 
GÓ mội sức mạnh thuộc về điện-từ (slectromaznetique) gạt luồng âm 
điện đỏ lên về phía A b. 

Nếu bây giờ ta bỏ 
miếng từ thiết đi, àm, 
cực-(tuyễn lại chạy theo 
đường thẳng A a, ta lại 
cỏ một điềm sáng ở q, 
nay nếu La lấy hai tấm kim 
khí M vàN, M nổi vào 
dương cựe, Ñ nổi vào âm 
cœwð của một chiếc máy 
làm ra điện, mặt trong 
của M sẽ cỏ một lần 
dương điện (đảnh dẫu -E), mặt Lrong của N sẽ có một lần âm điện (đánh 
đấắu —) vì âm-eựe-tuyễn eỏ mang âm điện nên bị M hút, và bị N đầy bởi 
vậy nên bị trẹo theo hình phao-vậ!-tuyển (parabo!e) AA', còn lừ À" giờ 
đi âm eư› tuyếa ra khỏi ngoài điện lựa dã của M và N, nên lại chạy 
theo đường thẳng A'e, vậy điềm sắng đẳng lễ ở a nay: chạy lên e. 

ñ) Âm eựe tuyển khi chiếu vào bất cứ chất gì cũng có thề phát ra 
quang tuyến X được, quang tuyển X là một thứ quang tuyển đồng loại 
với ánh sáng thường nhưng mắt ta không nom thấy được phải dùng 
hoặc kính ảnh đề chụp, hoặc các huỳnh-quang*“ehất đề phát lộ nó ra. 
Quang tuyến X có tính cách đi suốt qua được rất nhiều chất cũng như 
ảnh sáng thường đi suốt qua được các thủy tỉnh. ~ 

Một điều quan trọng nhất là tính chất của âm cực tuyến không có 
liên lạc gì với chất hơi ở trong ống, hay với thứ kim khí của âm cực và 
đương eựe À và D (hì:h số 1). 


Các bạn sẽ hiệu các tính chất của âm cực tuyển nếu các bạn biết 
rằng âm eựe tuyến chỉ là rất nhiều âm điện tử truyền đi rất nhanh, khi 
âm điện tử trayềa đi trong kim khí đề gây nên giòng điện thường dùng, 
độ nhanh của nó rất thấp (vào khoảng 1 ly tây trong một giây) nhưng ở 
âm cực phát ra âm điện đ› rắt nhanh và có thề từ vài vạn đến 36 vạn 
cây số một giây nghĩa là gần nhanh bằng ánh sáng, Vì có sức nhanh 
như vậy nên có một năng lực lớn, vã lại trong âm cực tuyển, âm-điện-tử 
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nhiều nên âm lựs tuyến có thề sinh nóng được. 

Các bắn đã biết tính chất của ầm điện tử rồi (vì ầm cực tuyển chỉ là 
âm điện tử đi rất nhanh mà thôi) lẽ tất nhiên là các bạn muôn biết kích 
thước của nó, số àm điện mà mỗi một âm điện tử mang theo, và một con 
số rất quan trọng mà khoa học thường dùog đề bêu thị chân tính của 
các vật chất ve phương diện cơ-họe (mẻ¿anique), con số đó ta gọi là chất 
lượng (masse). Thật ra chất lượng có hai nguyên nhàn: một nguyên 
nhân về cơ họs la hãy gọi chất lượng này là chất lượng cơ học (masse 
I36G4H7đ06), và một nguyên nhân nữa cũng rất quan trọng đỏ là nguyên 


_ nhân về điện từ học ta hãy gọi chất lượng này là chãt lượng điện lừ bọc 


{masse éleetromagnéLique), 

Khi các bạn cầm một vật trong tay các bạn thấy nó có một sức nặng. 
Ấy là tại trải đất hấp dẫn vật đó. Trái đất chỉ có thẻ hấp dẫn vật gì có 
chất lượng cơ học ma thôi. Song đây cũng chưa phải là đặc tính của 
chất lượng cơ học. Khi các bạn đề một khối chì và một khối gỗ kích 
thước bằng phau trên mặt bàn chẳng hạn các bạn đều biết khối chì khó 
đầy đi hơn khối gỗ vì muốn đầy khối chì tất phải dùng nhiều sức mạnh 
hơn khi muốn dầy khối gỗ. Chất lượng cơ học dùng đề phân biệt sự 
khác nhau ã »: vậy chất lượng cơ học có thê gọi là một con số bày tỏ 
Lính cách của vật chất bao giờ cũng chống lại với sự thay đôi trong sự 
vận động của nó ta gọi tính cách ấy là nọa-tinh cơ học (inerie méca- 
nique). Nhưng không phải chỉ vật chất mới có nọa tính mà thôi, Điệa 
cũng có nọa tính. Nếu các bạn có một chiếc bánh xe thật nhẹ, làm bằng 
một sợi giây đồng quấn quanh một chiếe vòng, các bạn đề chišc bánh xe 


đó vào giữa hai cực của một điện từ-thiết (electro-aimant) các bạn sẽ 


thấy muốn quay chiếc bánh xe ấy phải mất nhiều sức bơn là khi không 
có chiếc điện từ thiết, Bởi vì khi bánh xe quay giữa hai cực của điện từ 
thiết trong giây đồng sẽ phát ra một giòng điện cảm ứng (eourant indu't); 
bởi g'òng điện đó ở trong từ lực tuyến của điện từ thiết nên có một sức 
thuộe về điện từ họe cẩn chiếc giây đồng lại, đề tránh sự thay đồi trong 


cuộc vận động của chiếc bảnh xe, Tuy trong cuộc thí nghiệm này ta cũng 


gập một cái sức kháng lại sự thay đôi của vận động nhưng sức đó có 
một nguyên nhân thuộc về điện từ họe ta gọi nó là nọa tính điện từ 
Học (ineriie électromagnétique). 

Nói tôm lại phải mất một chút nắng lực mới làm cho vật chất cử 
động được, khi vật chất đã cử động rồi, nó sẽ giữ tốc độ của nó mãi 
nếu không có sức mạnh kháe can thiệp vào; Khi ta muốn cho điện chạy, 
ta cũng phải tốn mất một chủt nắng lự¿ và khi điện đã chạy rồi, giòng 
điện sẽ cố giữ sự vận động của nó. Nếu ta muốn tắt điện ấy đi, sức cố 
giữ sư vận động đó sẽ biêu lộ ra bằng cách gảy nên một giòng điện tự kỷ 
cảm ứng (courant de self induetion). 


¬ 
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rất đông nên khi bị vật gì cần lại số năng lực biến thành nhiệt lượng rất 
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Vậy âm điện tứ có thể chống lại với eáe nguyên nhân muốn thay dõi 
sự vận-động của nó bắng hai nhế, 1.) nọa-tính cơ học, nếu âm điện lí - 
tụ trên một ehất gì, 

2°) Nọa-tlnh điện từ họe bởi luồng điện mà âm điện tử gây nên trong 
Ir vận-động của nó. 

Các nhà báe-hoe tìm ra rất nhiều nh cho ta tín rằng âm điện tử 
lchông đó nọa-tÍnh eơ họp mà ehÏ có nọa-tính điện từ học mà thôi, và vì - 
đó eáe nhà bác=hoe có thể kết luận một cách chắc ehắn rắng âm điện tử 
chỉ là âm điện độc lập một mình không vướng víu gì với vật chất cä, 
nghĩa là không eó chất gì nâng đỡ âm điện đã tạo thành âm điện lử cả. 
Vậy âm m lử chỉ là một hình cäầu rất nhỏ đường kính đo được 


~1 ằ, 
mà một phân tây (10”” phân), kết toàn bằng âm điện e 
Nhà vật-lý học Mỹ Millikan đã do được số điện của âm điện tử số ấy là 


1,9 x107”” eoulomb (coulomb là bản vị đề đo số điện : một giòng điện 
l ấm pe ehuyỀn đi mỗi một giây một eoulomb). Và nhân âm cực tuyến 
có lÍnh chất bị trẹo ra ngoài đường thẳng khi đi qua một từ lực dã, cùng 
một điện lực dã, các nhà bác-họe có vn nhờ sự trẹo đó mà tính 


được số nhanh của âm điện tử cùng tỷ SỐ ——=„ @ là gố điện và m là chất 


lượng cẳa âm điện tử, ta đã biết e là ¡ly (¡0C BC ›S./ vậy ta có thể 
tính được m, cúc nhà bác-học tìm thấy chỉ bằng -888 chất lượng của 


nguyên tử khinh khí là nguyên tử nhẹ nhất, (phải có 6x10 ” nghĩa là con 
Ú đứng trước 29 eon 0 nguyên tử khinh khí mới cân đượn một gam). 
Ghất lượng của Âm điện tử đây là chất lượng khi tĩnh (mase au 
repos), Những nến âm điện tử có một tốc độ, chất lượng của nó sẽ thay 
đồi theo đúng nhữ thuyết tương- đối của l2tnsftein, và theo thuyết đó tốc 
độ của Âm điện cũng nh tốc độ của vậi chất, không thề bao giờ bằng 
tốc độ của ánh sáng được, Nguyên lý của vật lý học thông thường mà . 
tá có thể gọi là nguyên lý chất lượng bất địch (prineipe đe !ixvariabilité 
đe la masse) eo #ự phát mỉnh của thế-kỷ thứ hai mươi này, sẽ không 
đúng nữa, bởi vì chất lượng thay đồi ấy là tùy theo tốc độ, song sự thay 
đồi đó chỉ rõ rệt khi nào tốc độ gân ngang với lốc độ ánh sáng v 


vận cây số trong một giÃy). 
(Còn nữa) 
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'CỦA TRƯƠNG HÀNH 


Kỹ-sư ĐẶNG~PHỤC-THÔNG 


Trong sách Hậu-Hản, có chép lieh-sử Trương-Hành. 

Tôi xin nói qua về công-nghiệp tiên-sinh. Trương-Hành, tự 
Binh-Tử sinh tại Tây-Ngạc (thuộc về quận Nam-Dương), năm thứ 
ba đời vua Chương-Đế nhà Hán (28 sau T1. C.) Tiên-sinh vốn dòng 
đổi quyền-quí, học rộng tài cao, nhưng tính chất đạm-tnh, ít ưa 
giao -thiệp ; rất giỏi về các khoa thiên-văn, âm-dương, lieh-toản, 
Tiên-sinh được cử vào những chức-vị rất quan-trọng ; nhưng không 
chức nào xửng-hợo với tính-tình và họe-thức tiên-sinh bằng chức 
"Thải-sử-lệnh. Tiên-sinh thọ 62 tuôi, mất vào năm thử 14 đòi vua 
Thuận-Đế (159 sau T. €.). 

Trong thời đó, tại nước Tàu có chứng-kiển được nhiều trận 
động đất rất tai-hại, cho nên tiên-sinh thường đề ý tới việc chế-lao 
ra một thứ khí-cu cỏ thê dùng đề đò-xét lúc nào sẽ xảy những nạn 
đó. Vậy nên, trong những thời kỳ viết văn và làm sử, tiên-sinh đã 
chế ra Đia-động-nghĩ. Về thiên-văn học, tiên-sinh cũng chế ra Hồn- 
4hiên-nghỉ, tựa như Ninh-uï-nght đời nay. 


Về Địa-động-ngbi, sách Hậu-Hản chép một doan : 
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[ỏi xin địch đoạn ấy ra sau này, có chỗ tôi thêm bớt ít nhiều đề 


cho dễ hiều. 


Địa-động-nghi của Trươn g-Hành 
(bể phòng) 
HÌNH SỐ 1 


Năm Dương'Gia thứ nhất 
(132 sau T. G,)-ông lại chế ra 
Đia-động-nghi, đúc bằng đồng , 
tốt, hình tròn, đường kính tảm 
thước, nắp lồi lên, dáng tựa bầu 
rượu, khắc chữ triện, hình rùa 
và các điều thủ. Ở giữa có cái 
tru, chung quanh trụ có cắm 
lắm eái que; trên mỗi cái que; 
có một cải mảy con tựa nÌữ cò- 
súng, Ngoài lắp lám cái đầu 
rồng (môi cái đầu lắp trủng vào 
một cải cò đã nói trên kia). Mỗi 


ĐẶNG-PHỤCG-THÔNG hội 


cái đầu rồng ngâm một hòn đạn bằng đồng ; dưới mỗi cái đầu rồng, 
cỏ một con cóc hả miệng cỏ thể hứi:g được hòn đạn từ miệng rồng 
phun xnống, Nếu chỗ nào cỏ trân động đất, bầu sẽ bị nghiêng, sức 
chuyên-động làm cho một cải đầu rồng sẽ thả ra hòn đạn, vì hòn 
đạn bị cải cò đầy ; hòn đạn sẽ rơi xuống miệng cóc ở ngay dưới. 
Lúc đó, sẽ phát ra một tiếng rất to, làm cho ai đứng coi mảy cũng 
biết rằng có động đất. Máy chế làm sao cho một cái đầu rồng không 
dính-dáng gì với các đầu rồng kháe. Trận động đất đi đường nào, 
thì đầu rồng theo chiêu đỏ mà phun đạn ra, còn bảy cái đầu kia 
không động đây øì cả. 

Có mội lần, không ai thấy có trận động đất, mà tự-nhiên một cái 
đầu rồng phun ra hòn đạn. Tại Kinh-Sư, học giả cho rằng máy ấy 
vô-dụng ; nhưng cách mấy ngày sau thấy tin rằng tại xứ Lũng-Tây, 
có một trận động đất, Yì vậy, ai cũng đều phục rằng máy ấy rất 
diệu. Tử đó, Sử-Quản được lệnh ghỉ các cuộc động đất. » 


Về Địa-động-nghỉ của Trươn c-Hành, các học-giả hiện tại có gây 
nên một cuộc tranh-luận theo lối khoa-học. Ông J. Milne cho rằng 
cái trụ ở giữa là một guả lắc treo. Nhưng ông Wang-Chen-To cho là 
một quả lắc treo kép mà ông J. Milne cho là một quả lắc treo đơn. 


Nếu cho là một quả lắs treo, thì rất khó chế ra một cải máy 
chạy như máy của Trương-Hành. Trải lại, nếu cho là một quả lắc 
lật ngược thì rất dễ Vừa rồi, ông T, HagIwara chế ra một cải máy 
giống máy Trương-Hành chỉ khác rằng không eó rồng và cóc. Quả 
lắc trong máy ấy là một cái tru tròn, đường kính độ 3 ly, dựng 
đứng. Lúc dựng đứng, thì trọng-tầm trụ cao 17 phân ; trụ xuyên qua 


- 


một cải đĩa tròn, đục một lỗ tròn ở giữa có tám khía. Nề `" trụ mất 


quân-thể, thì sẽ nga vào cải khía nào gần nhất. Dưởi cải đĩa ấ ấy, có 
một cải đĩa nữa, cñng đục một lỗ tròn to, nhưng trên mặt có tắm 
cải que. Nếu trụ chạm vào đầu một cả que, que sẽ đầy một hòn đạn 
ở đầu que. Nếu có trận động đất Lhì trụ đương đứng, mất quân~thế, 
ngã vào một khia ở đĩa trên, và đầy luôn cải que ở đĩa dười, làm 
cho hòn đạn phải rơi xuống. (xin xem hình 2), 
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dĩnh dom Rừ tiến 


| Phu thúc BUÔNG , à 
I xuông dướï, 


theo Mu , 


Khoa học danh từ 


J[a-động-nghỉ : Séismoseope Quả lắc đơn : pendule simple 
kinh-p†-nghỉ: Théodolite Quá lắc kép : pendule composé 
Hồn-thôn-nghỉ: Sphère armillaire | Quả lắc lại ngược : pendule réẻ- 
Quá lắc : pendule versible 


Quả lắc freo : pendule suspendu | Trọng tâm : centre de gravité, 


li s Bo i” 
Vi-trùng 
Bác-sỹ VŨ-CÔNG-HÒE 
w 
Ỷ Tuy nhân-loại có một cái lich-sử dài đẳng-dặc hàng bảy nghìn 


năm, và cũng từ bầy nghìn năm, giống người học thuốc, nhưng vào 
ẳ khoảng một trăm nắm trở lại đầy, y-học nhờ công cụ Pasteur mới khám 
_ phá được một điều huyền-bí của Iạo-vật là tìm thấy cách sinh-hoạt của 
_ các giống vi-trùng và nguyên-nhân của nhiều chứng bệnh. 

| Trước cụ Pasteur, vào khoảng đầu thế kỷ thứ 17, nhờ có kính hiền- 
vì, người ta đã tìm thấy những sinh-vật nhỏ độ vài « muy » (4) hay 


J- “micron» (u== mieron —= 1000 mm), mà người ta gọi là vi-trùng. Trong 


Ẳ thịt thiu, trong cá ươn, trong sửa chua, trong rượu vàng, trong nước 
- bần, và dần đần, tronư nhiều bệnh của giống người và giòn vật : bệnh 
đau nhọt, bệnh foi-gà. bệnh oi-lợn, bệnh sản-số!. bệnh mản-đen, bệnh 
- lao v.v. người ta đều tìm thấy vi-trùng cả. Nhưng vi-trùng ở đâu mà ra 
_ và có liên-can với chứng bệnh như thế nào, đó là một điều bi-mật 
__ mà cụ Pasteur là người có công đầu tiên giải-quyết. Ta nên biết nhiều 
nhà bác-học trong lúc tìm-tòi ngẫu-nhiên mà thấy vi-trùng, lắm khi_ 
L không hiểu nghĩa-lý là gì hết. Như ông Davaine chẳng hạn, năm 1550 
đã tìm thấy trong máu cừu chết về bệnh máu đen một giống trùng-dài, 
_ nhưng phải chờ đền năm 1863 mới biết theo cụ Pasteur bảo rằng vi- 
F trùng đó đã làm cho giống cừu mắc bệnh. 
L "ŒGu Pasteur là người có công đánh đồ « thuuết tự-nhiên-sinh » mà từ 
- đời thượng-cồ càe nhà bác-học vẫn công-nhận rằng thực. Không cứ ở 
+ _ nước Nam mình mới có những chuyện viễn-vông, huyền- hoặc. Chính ở 
-_ Au-CGhân, nơi trung tâm điềm của văn-miäh, và đến ngay giữa thế-kỷ 
\ thứ 19, tuy đã có tầu-hỏa, mãy hơi, máy điện, tuy đã có kính hiện-vi và 
J có khoa mô-sẻ v. v.., eó các nhà bảe-học hẳn hoi, chứ không phải 
những người tầm thường mắt thịt mà còn tin những ức thuyết hồ-đồ 
| như tôi kề sau đây: 


Người ta tin rằng giống đom-đóm lửa fự có mục mà sinh ra. 


sang 


_ Người ta tin có một vài thứ gỗ, ngâm nát trong nước bề có thề hóa 

thành sâu, sâu thành bướm và bướm thành chỉm v, v... 

_ Những chuyện v3-lý như thế có người lấy làm ngờ, nên một vài 
-_ nhà bác-họe đã®hju khó tìm tòi đề hiêu biết thêm: một người Ý, Fran- 
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eeseo Redi, lấy vải mỏng phủ lên trên một miếng thịt, đề ruồi nhặng đến 
để trứng rồi sinh ra sâu, và cät nghĩa rằng sâu không phải tự-nhiên ở 
thịt sinh ra mà chính tự ở trứng các giống sâu bọ đã đẻ trên thịt. Mật 
agười Y khàc, Vallisnieri, nhận xét thấy rằng nếu trong một quả cây có 
sâu, ấy tại bởi có trứng sâu bám vào nhị hoa khi hoa chưa kết quả chứ 
không phải tự-nh ên [r0BE môi quả lành-lặn lại có thê sinh ra sâu, 


Như thế, khoa-học eũng muốn tiến. Nhưng khi kính hiền-vi xuất- _ 
hiện, thì, ôi thôi, óc các nhà bás-học cũng hoang,mang, vì những điều 
xét thấy, trong nước rãnh nướe hồ, nước mưa, nước suôi, trong rượn 
chua, trong đấm nhạt, trong quả thối. trong máu bệnh nhân và mảu súc 
vật ốm, cho chí trên da thịt, trên quần áo, trong đất, trong bụi, trong 
không khí, nơi nhiều, nơi ít, đầu đầu cũng có thề tìm thấy vi-trùng cả. 
Nếu khồng công-nhận thuyết tự-nhiên-sinh thị làm sao cắt nghĩa đuợc 
vi-trùng ở đầu mà nhiều đến thế và làm sao chỉ trong khoảnh- khắc 
một thứ nước dễ-hóa có thề sinh-sản không biết bao nhiêu là ức là triệu 
vi-trùng.. 

Thời-gian qua. Kẻ tin, người ngờ, thuyết tự-nhiên-sinh vẫn không 
lay-chuyền. Các nhà bắc học cãi vã nhau đã lắm cũng chẳng nên 
công-chuyện gì. Như hai ông cố đạo, một người Anh, Needham và một 
người Ý Spatlanzani, đã bủ'-chiến một trận kịch-liệt, 

Needham lấy những chất đễ-hư bỏ vào lọ, nút kỹ, vùi dưới tro nóng 
trong ít lâu, đem soi kíah h ền-vi thấy đầy vi-trùng, rồi nhất định cắt - 
nghĩa tăng : 

1:) lọ đậy kỹ không có mầm giống vi-trùng nào ở ngoài lẫn vào cả. 

2-) vùi vào tro nỏng tất giết hết mầm giống vi-trùng sẵn có ; 

3:) sau khi tro nguội lại thấy vi-trùng, thế thì vi-trùng không tự 
nhiên mà sinh thì còn ở đầu mà ra nữa. Vậy thời trong các giống sinh- 
vật tÍt có một. Iựưc-lượng sinÏ:- -sản bất di, bất dịch. Sinh-vật, dù là C9HpE 
vật (animaux), dù là thực-vật (végétaux) chỉ lá những khuôn-khồ ngẫu- 
nhiên mà tạo-hỏa đã bầy đặt ra đề chứa các lựe-lượng sinh- -sản nói trên. 
Stnh-vật có thề nay còn, mai mất, biến-hóa với thời-gian, nhưng cái 
lưe-lượn§ sinh sẵn đó vẫn còn mãi mãi, nay mượn hình này, mai mượn 


hình khác, to nhỏ khỏng nhất định, Những sinh-vật nhỏ mà ta trông 


thấy qua kính hiện-vi, chỉ bởi cái sức tự-nhiên đó mà sinh ra chứ chẳng. 


tự mầm giống nào hết. 
Spallanzani chỉ-trích rằng: 
1') Lọ nút bấc thì sao gọi là đậy kỹ được, vi- `. ở ngoài dễ rơi - 

xào và sinh nở ra nhiều ; 
2) Vùi vào tro nóng thì lấy gì làm chuần-dích, sao biết đã giết hết 


được các mầm giống vi-trùng. - 


VŨ-CÔNG-HÖE dữ 


th ảRh San đó, ông lấy lọ đậy thật kin, dúng vào nước sôi trong một giờ 
4 _ lâu. Khi mở nút ra lấy nước trong lọ soi qua kính hiền-vi, tịnh không 
Đ " ấy một con sinh-vật nhỏ nào hết. Vậy thời cái lực lượng sinh-sẵn kỳ- 
tụ _ khôi, huyền-bỉ nói trên, chỉ ở trong chí tưởng-tượng mà thôi. Nhưng 
0t Needham không chịu thua cãi lại răng : vì Spallanzani đề trong nước 
__ sôi lâu quá, làm mất tính-cách của cái lực-lượng sính-sẵn đó đi mất rồi. 
ụ Ô Bút chiến vẫn kéo dài không ai chịu thua ai, và đến năm 1858 một 
=s 5 nhà bác-học, Ponchet gửi lên viện Hàn-Lâm Khoa-Học Paris một bản đề 
lñ : nghị nhất định bênh-vực thuyết tự-nhiên-sinh là đúng. 
Hà k. Lúc đó cụ Pasteur đã bước chân vào đường khoa-học và trong nắm 
Ä sau, phí nhiều tầm huyết cạ mới đánh đồ đượs thuyết tự-nhiên-sinh mà 
cụ bảo đã làm cần đường khoa-hoe trong một thời gian khá đài.  : 
| - Trước hết, cụ ra công nghiên cứu xem trong không khi mầm giống 
kr vi-trùng nhiều ít thế nào. Cụ vẫn tin không-khí đem mầm giống vi trùng 
ẳ Tải-rắc khắp nơi, nhưng điều cốt yếu là phải làm cho người ta theo và 
_ người ta hiền, Cụ mới có sáng kiến cho không-khí đi qua một cải ống 
-_ thủy-tinh trong lòng có bỏng, Nhiều khi cụ thấy cải nút bông đó đen đặc 
"ï những bụi. Cụ thí-nghiệm lấy bông nút những bầu nước dễ hư, đề ra 
| r - không khi, không thấy bao giờ hỏng cả Nhưng khi nhúng một ít bông- 
1Ï Joevào trong bầu thì nước đụng trong cö vi-trùng liền. Rồi eụ kết luận 
Ì rằng, trong không-khi có đủ mọi chất, nào điện, nào dưỡng-khi, thán- 


'. W 
1Iff lš 
lụH lš : 


ủý J.. khi, nào hơi lành, hơi độc, nào bụi-bậm đủ mọi thứ v. v.... nhưng chỉ 


ú( Ô- cỏ mầm giống vi-frùng mới sinh ra được vi-trùng mà thôi. 
' h — „+ Ponchet không chịu và cãi lại : không có lý nào trong không khí có 
_ mầm giống vi-trùng và nếu có thì hồi trong mỗi phần,môi ly eó được bao 


, 
lũ. 

Ẳ - nhiêu. Và hai người họe-trò của Ponechet là Joly và Musset cit nghĩa 
! 'Ñ _ thêm ;: họ muốn nói « hỗn sữnh » hay &t-nhiên-sinh », không phải ở chỗ 
'Ễ | _hư-vô mà sinh ra, nhưng chính những chất hữn-cœ đã tạo ra những 
k ‡ : 


_ giống sinh-vật nhỏ, chứ không có mầm giống nào hết, 
—___ Cụ Pasteur dùng bông nút những bầu nước dễ hư thi nước không 
d ì hư vì không-khí đi qua nút bông đã đề lại đó những mầm giống vi- 
ïp, ẵ trùng. Khi nhúng một ít bông lọc đó vào nước thì nước hư liền. Đối với 
cụ Pastenr thì chỉ có mầm giống vi-Irùng ở trong nút bông mới có thề 
: -sinh- -sản ra vi-trùng. Nhưng nhữhg kẻ phản đối cụ không muốn tin như 
ứi _ thế, -Họ bảo bông cũng là một chất hữun-cơ thì sao lại không có thê sinh 
Ì Ta vi- trùng được. Muốn trả lời lại, Cụ Pasteur phải thay nút bông bằng 
A _ núi KHODR đhiÊn nghĩa là một thứ có thê giữ bụi như bỏng thường, 
ẳ nhưng là một khoảng-chất. Khi nhúng một ít thạch-miên đó vào nước 
_ trong bầu vẫn thấy nước hư: Vậy thời bông thường hay thạch-miên, 
: __ bữu-cơ-chấthay khoảng-chất không có liên-can gì đến việc sinh-tẫn ra 
_ vi-trùng cả. Chỉcó bụi bám vào bông"*là sinh ra vi-trùng thôi. Mà trong 
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nh đó tất có mầm giống vi- trùng. 
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trùng nhiều đến nỗi bất cứ một thứ nước hữu-cơ nào cũng đầy những vi- 
trùng thì có nhẽ sẽ hợp thành tấm màn đầy, đặc (dense) như sắt. Lời chỉ- 
chích có lý. Cụ Pasteur nghĩ có lẽ trong không khí có chỗ nhiều chỗ ít vi- 
trùng. Những người phẳn- đổi cụ bẻ lại: như thế thì không-khí chỗ này 
lại khác không- khí chö kía hay sao, và cho đó là một sự mâu-thuẫn buồn 
cười. Muốn trả lời, cụ asteur đề mặc cho họ nói. Cụ lấy một ít bầu 
đựng nước đề hư; đun nước sôi, hơ lửa, gắn miệng bầu lại. Như thế bao 
nhiêu không- khí trong bầu tất theo hơi nước mà ra ngoài cả. Khi nước 
nguội, bẻ miệng bầu ra, thì tức khắc không khí bị hút vào. Cụ Pasteur 
mang những bầu của cụ đi khắp các nơi, từ cáe nhà hầm yên-tĩnh, các 
sản trường bụi bậm ở Paris, tới các đường rừng hẻo lánh, tới những 
ngọn núi tuyết ở dãy Alpes. Trong nhà hầm it bụi thì trong 10 bầu mở 
chỉ có một bầu hư. 11 bầu mở ở trên sân thì hồng cả 11. Trong đường 
rừng, xa các nhà cửa thì 20 bầu mở ra có 8 bầu hư. 20 bầu mở trên núi 
tuyết thì một bầu hư. Kết luận cụ Pasteur nói : ] ) Thuyết tư-nhiên-sinh 
không đúng, vì sao những bầu đựng một thứ nước, mở ra củng một chỗ 
lai có bầu hữ bầu không hư, . 

| 2') Muốn cắt nghĩa, phải công-nhận trong không khi có mầm-giống 
vi-trùng, Nơi nào nhiều thì nhiều bầu hư, nơi nào ít thì ít bầu hư. Dựa 
theo đó người ta có thê thí-nghiệm biết được khí giời nơi nào tinh-khiết 
nơi nào không. 


Sau đó it lâu, trong một bài diễn giảng ở trường Đại-học Sorbonne, 
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Ponchet chịu. Nhưng lại hỏi: nấu trong không-khí eó mầm-giống vi- l0 


cụ Pasteur có tóm-tắt một cách rất rõ ràng và dễ hiều cải kết quả của - 


những cuộc thí nghiệm của cụ, mà tôi tưởng nên lược dịch sau đầy : 

‹ Wảu một bầu dựng một thứ: nước hữa-cơ, thật (rong 0à thật-thanh- 
khiết, nhưng cũng thật dễ hồng. Ngày mai, trong đó sẽ đàu những sinh- 
nật nhỏ. 


(‹ lôi lấy một phần bỏ: pào trong một bầu nhỏ, đến đun sôi, rồi đề ra. 
không- -khi, nước lrong bãu cũng TỤng nữ thường. 


( Nhưng nếu. tôi lầu lửa hơ cồ bầu cho dài uà thon lại chỉ đề một lã 


con thông uởi ngoài, rồi lôi mới đun nước sôi. Bầu đó, đề oào một nơi 
không có gió sẽ không bao giờ hư cả. 


Vì sao? Hai chiếc bần cùng đựng môi thứ nước, cùng đem đun sôi, 


cùng thông nởi không-khi cả, mà một chiếc hư mội chiếc không hư ? Chỉ: ~ 
có một điều khác là chiếc bầu thứ nhất! cỗ to, bụi-bậm rong không-khi rất 


để rơi nào trong nước, đem các mầm-giống 0i-Irùng ảo. Còn chiếc bầu - 


thủ hai, cồ thuôn*nhọn (effilẻ), nến có gió thì bụi không lọ! nào trong được, 


không có mầm-giống 0i-Irùng theo uào, nà øì thế nước ở trong cũng 
không hư. 


‹ Vậu thời cải bầu nước hữn-cơ Ì này, tu có đủ các chất đồ nuôi HấN "LỄ 


Đật nhỏ nhưng không thề nào tự nhiên mà có thề lạo ra cúc sinh-uật đó - 
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được. Cải chứng-cở hiền-nhiên là khi tôi giữ mầm-giống øi-trùng ở 


“trong bụi, thì không làm gì có sinh-uật, mà khi lôi rũ một i¿ bụi ào thì 
sinh-uật sẽ có liền. Thế thì cải thuyết lự-nhiên sinh làm sao mà nh 
Dững dược. Không một con sinh-oật nhỏ nào sinh ra lại không có mầm- 


giỗng. Những người tỉn như oậu đều là những người mờ-quảng, không 
biết trông nà không biết trảnh những điều lầm lỗi trong khi thi- -hghiệm.» 


Ta có thê nói rằng đến đây thì thuyết tự-nhiên-sinh đồ hẳn. Kề từ 
lúc Ponchet lên tiếng (1858) đến lúc cụ Pasteur xin viện Hàn-Lâm Khoa- 
Họe cử một ban khảo-xát đề xét-đoán các điều thí-nghiệm của cụ (1864) 
lính ra gần sản năm, 


Thuyết tự-nhiên-sỉnh đồ, có một cái ảnh- hưởng rất lớn đối với y-học 
Một tỉa sáng đầu tiên, nhưng là một tỉa sáng chỏi-lọi đã soi vào một phần 
quan-hệ của bênh-học. Một khoa-học mới ở đó mà ra, si là khoa øi-Irùng 
học. Ta nên biết, đối với khoa-họe, công-nghiệp của cụ Pasteur có 
glá-trị của một họe-thuyết, không kém gì đạo Không-Mạnh đối với luân 
lý. Từ chỗ tìm thấy nguyền-nhần của các giống vi-trùng đến chỗ 
lìm ngúyên-nhàn của các bệnh, bước đưởng không xa. Ai có ngờ đâu, 


_eu Pasteur, từ một nhà hóa-học và vạn-vật-học, lại thành ra một ông 


thày đã đưa đến cho y-giới một nền học vấn vô-cùng tốt đẹp. Chỉnh cụ 
đã tìm thấy trong nhiều bệnh của HHH: và của giống vật những con 
vi-trùng mà cụ cho là nguyên-nhân của bệnh. Tôi sẽ có lần trở lại kỹ- 
càng hơn. Vẽ sau, môn sinh cụ đã tìm ra không biết bao nhiên 
EiOng.. vĩ-trùng của bệnh khác. Biết được giống vi-trùng là căn-nguyên 


J của bệnh, thì muốn chữa bệnh và phòng bệnh cứ giết mầm-giống vi- 


trùng là xong. Dựa theo sáng-kiến đó, y-học tiến được một bước rất 
đài, mà có lẽ dài nhất trong lịch sử y-họe. Khoa ơi-trùng bệnh-học xuất- 
hiện và khoa mổ sẻ đã thành-công một sự bất ngờ. Trước khi không biết 
hấp bông-băng và các dụng cụ trong việc mồ sẻ nên số ngưới chết rất 
nhiều, chỉ tại vi-trùng. Nhờ công cụ Pasleur, người !a biết siết những 
mầm-giống vi-!'rùng đi nên số người chết vì mồ sẻ rất ít. 


Trước kia, các bệnh dịch, người ta coi như những thiên tai không 
có cách gì chống nội. Nhưng nhờ eụ Pasteur, người ta biết tiêm thuốc 
trừ bệnh dịch-hạch, bệnh dịch-tả, bệnh thương-hàn v. v... Đỏ là một 


_ cuộc thẳng-trận của giống người đối với tạo hóa v: ày. Tôi muốn nói 
__ thêm : sau năm 1870, nước Pháp đã có một điều an-ủi rất xứng dáng 
là thấy ánh sáng của khoa- học nhờ công một người Pháp là cụ Pasteur 
đã chiến rọi khắp cả Âu châu và thế-giới, Theo lời cụ Pasteur thì đó 


_ cũng là một cuộc thẳng trận của nước Pháp: cuộc thắng trận của khoa- 
học Pháp. 
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VI TRÙNG 


TỰ 5 


Bệnh đau nhọ! : furonenlose 

Bệnh toi gà : choléra đes poules 

Bệnh toi lợn: rouget des pores 

Bệnh sẵn sốt: fièyre puerpurale 

Bệnh máu đen: maladie charbon- 
neuse 

Giống trùng dài : bâtonnet 

"Thuyết tự-nhiên sinh: théorie de 
la génération spontanée 

Lựe-lượng sinh-sản: foree pro- 
ductive, végélalive 

Hỗn-sinh : hétérogénie 

Tư-nhiên-sinh : géné¿ralion spon- 


Í| Khoa vi-trùng-học : 


VỰNG 


tanée 


| Chất hữu-cơ: ma!ière orøanique 


Nút thạch-miên : bourre đamiante 
Khoáng chất: corps minéral 

nước hữu-eơ: infusion organique 
Bệnh học : pathologie 
mierobiologie 
Nước dễ hóa: liquide fermentescible 
Chất đễ hư : matière putrescible 
Bông lọc : coton 


| Vi-trùng bệnh-học: maladies Infec- 


tueuses 
Khoa mô sẻ: chirurgie 


Cách XÊP tụng Võ ~ SĨ theo nặng, nhẹ. 


1ở chương-trình nề cuộc đấu nh anh ở Hà-nội ngày mùng 2 
tháng ð tâu nửa rồi cho ta hay rằng: 

Võ-sĩ năng dưởi 50 cân 809 phản thì uào hạng « ruồi ›. 

lừ 50k803 đến 53595 thì bào hạng «gả ». 


lừ ñ3l:596 đến D7 / 


tử 79B TÑT để 1 


2 thì ảo hạng ó0 0M )), 


70k878 [hi ào hạng « nặng: Dừa ›), 


Đứng øề mặt Ithoa-họoe, tôi nhận thấu hai điều uô TÚ: 
Một tà, hiện giờ, chưa có cái cản nào cán được 100 cân, mà lại cân 


cả được 1 phân. 
nỗi là cách ấu không được.. 


luụ cũng có cách cân được, n 
. Hện lắm. 


nhưng chỉ phiền mội 
Ấy là đem chặt 0õ-sĩ ra làm 


trăm mảnh, nghìn mảnh, đem từng mảnh mội ra cân riêng bằng cân 
con, rồi cộng các số lại, số cộng thành tự nhiên là số cán của 0ö-si. 


Điều 0ô lủ thứ hai là thể nà : 


Vi phông có cúi cân hÙ-khói ấu, mà 


cân thấu một 0õ-sĩ nặng ð3 cân ð96 chẳng hạn ; theo bảng trên phải 


sếp nào hạng ( lông 9». 


Tói mìn mách 0ổ-sĩ không man ấn mấy cách đề tụi cuống lạng «gà ». 
Một là: thồi một hơi mạnh ảo... tai người cân, hai là: nhồ mội 


bãi nước bọi... 


Vì rằng một bãi nước bọt, chẳng nói thì ai cũng hiều rằng có thề 
nặng tới 5 phân. Còn thở mội hơi giải, ðì đã trải ra được hơn mội 
líL hơi ; mà một lít hơi thì nặng hơn 1 phân rồi, nhất là hơi ấu tại đầu 


khi © (qaz carbonique). 
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BÁI TÍNH KỲ THI BAÄ-SÔỐ 
(Tiếp theo trang 13) 


: Đỏ là một hằng-đẳng-thức, vậy khi nào cũng ắt cỏ. 
` Trái-lai, đ.ều-kiện (1) là đủ. Nguyên là, hệ-thức (1) có thê viết là 
: hiến sin2 l + sin2 € = sin2 (B + C) 
vì A và (lB-_) là góc bử nhau. Bồi ta lần lượt viết 

¬ —— gin2 B + sin2 € — (sin B. cos Ô + sỉin C. cos B)2 

__ sin?. (1—cos2C)-+ sin2Œ. (1—cos28) —2 sin B. cos C.sin C.cos B = Ø 

L 2 sin2B. sin2CŒ — 2 sỉn B. cos Œ. sin C. cos ỗ = Ö 

F 2 sin B. sỉn G. (sin B. sin € — cos B. địa 6O 

| 4 — 2sin B. sin Œ. cos (B+C) = 

F nhưng góc B và € đều ở giữa khoảng Ó và 200 gơ- vê nên sin B và 
- -_  sin C không triệ!-liêu. Vậy chỉ có 
4< _ eos (B + C) — O 

-_ Và B-+C = 100 gơ=ralt 
Vậy góc A là một góc puông. 
` 2.) Về câu này cách giải cũng như câu trên. Nhưng với hệ- 
- thức (2) thì hình ABC có thề thẳng góc ở A, B hay là €. 
lÑ Điều-kiện ắt có. Nếu ABC thẳng góc ở A thì góc B và € phụ- 
‡ nhau, và ta có sin Ä — Í cöS—sÌn G, điều-kiện thành 
sin2 ©G + Soi C—I 

Đó là một hằng-đẳng-thức. 
-_ Nếu góe vuông ở B thì góc A và € phụ-nhau, và ta có cos —(), 


—_- 
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| 
-—_—€os B==sin Ä. Điều-kiện (2) thành 
Ñ`/ : sin2 À = sin4 A 
§ ất là đúng. 
"- Nếu góc € vuông, cách chứng-minh cñng như vậy: 
: Điều-kiện đủ. Nều ta có điều-kiện (2) thì ta sẽ chứng-mỉnh rằng 
| trong ba góc ABC có một góc vuông. 
Nguyên vì (2) còn có thê viết theo những đẳng-thức sau này: 


cos2 B + cos2 Ö = sin2 (B-+C) 
cos3? B -L cos2 € — (sin B. eos € + sin G. cos D)Z 
-eos2B. (1—sin2C)~+ cos2C (1 — sin“B)—2 sin D. eos G.sin ©€.cos B=O 
2 cos2 B. cos2 € — 2 sinB. sin Ö. cos B. cos ST! O 
9 cos B. cos € (cos B. eos € — sin B. sin Ô) =—= 
2 cos B. cos Œ. cos (B+C) = Ø 
—2 cos B. cos G: cos Á —=Ö 
| Vậy trong ba eø-sin có một friệt-tiêu và góc ứng øới là một 
_— 8Óc vuông. | 
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3.)Vì A, B,C là góe của một tam-giác, ta có 
ì À +B+ C= 200 gơ-rat (5) 
Phương-trình ấy hợp với hai phương-trình (3) và (4) trong bài ra 
thành ra một hệ-thống ba phương-trình có ba số chưa biết. 
Ta làm biến-đôi phương-trình (4) đề cho xuất-hiện những góc 
(B+) và (B—C). Muốn vậy ta viết 
cos2 B + eos2C—(cosB+cosCŒ)? — 2cosB. eosC, 
—= 4 cos2 Si: cosẽ m — €os(l5--C)— coa (B-C) 


2 2 


—4sin2 Xe cos2 <<  COs À — c05 ©œ 
= (l—-cos Â}'. (l-+-cos ©<) -+ c(os ÀA — cos ©« 
= l—cos”œ<. cos Ä 
Phương-trình (4) thành 
m. e0s2 À —cos %. cosA +1—m=0 (0) 
Nếu ta đặt ecos A =x thì (5) thành 
f(x)—=mx2 — xcoseœ«+Ìl—m=0 (7) 

Với một nghiệm-số của (7) thì ta có mội góc À, vì AÁ biến-thiên 
từ O đến 200 go-rat và cos ÀA = x (vẽ hình thì rổ). Lũc đã tìm được 
Â (với lo-ga-riL), ta sẽ kiếm l và Ö bằng hệ-!thống sau này : 

ö5-+€=200 - A 
 — C—eœ« : 
Ta cọng hoặc trừ hai phương-trình với nhau thì thấy 


B =(100 - 


Bây giờ ta biện-luận bài ra. Thông-số m phải làm sao cho hệ- 
thống (3) (4) (5) có nghiệm-số và nghiệm-số ñy thich-hợp. 

Muốn có nghiệm-số thì chỉ cần làm sao cho phương trình (6) eó 
nghiệm-số, vi như vậy thì A đã có, B và € sẽ tỉnh được như trên. 

Muốn (6) có nghiệm-số thì (7) phải cỏ nghiệm-số và nghiệm-số 
ấy lại phải ở vào khoảng từ — 1 đến -+ 1, 

Sau nữa, muốn cho A, B, € tìm ra đỏ Lhích-nghi, thì cần cả ba 
góc phải ở vào khoảng từ 0 đến 200 gơ-rat. Góe A thì không phải 
bàn. Còn góc B và Œ. Vì theo (5) ba góc conỆ lại bằng 200 gơ-rat, thì 
nếu ba góc ấy lớn hơn O, môi góc nhất-đỉnh bé hơn 200 go-rat, Góc 
Â lớn hơn O đã rồi. Góc B lớn hơn đọc Ú, vì D — Ô c Vậy chỉ 


¬ 


„>> Ö hay là. 


cần có ( 
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Â < 20U — œ« 
Đỏ là điều-kiện độc-nhất về sự thíeh-nghi. 
-Điều-kiện ấy còn viết được: 
nh. -€@os Á > cos (200 — œ) 
: X> —C0s8C< | 
Nói tóm tắt lại thì những điều-kiện khđ-hữu và thích-nghi là : 
1' biệt<số B của (7) phải lớn hơn hoặc bằng số khiông. 
2: nghiệm-số x phải ở giữa khoảng — eos © và 1. Ta tính : 
B = 4m2 — 1m - cos 2 œ (D =o với m = (1 -+- sin œ): 2 
f(1) — l1 — cosœ< Œ(1) >o luôn luôn chỉ trừ lúc œ« = o) 
f(_— c0 œ) — Ï + cos2œ« — m:sin2 :  ([—cose©€)— o với 
m = (l -_ cos2 ©): sin2 œ<). 
_ Hệ-số đầu là m_ (luôn luòn lớn hơn o), 
= == -—=- = = (0442. E 5y la cbascc:2) 


: % CŒCOS ¬< -- 3m.£0s œ : : 
=1 1g... TS. G0066 TU lnnpn >> o trừ œ 90). 
2 ĐH 2m 


Nếu đem so sánh mấy số đặc-biệt của thòng-số m thì ta thấy thú- 
tự như trong bằng sau này, cóc % thế nào cũng vậy, 


| / | NI 3 : = S0 T P: 


6% (3X G4 | Xi c4 


ˆ AIệ CS 
ngÌuộm. -52 gMÊn~-‹ô 
Bảng này tóm tắt hết cả sự biện-luận bài toán này. Chỗ ghi 
- thành tính, ở hàng cuối cùng, chữ nghiễm-số là chỉ cả ba góc A, B. 
x..... | : 
=——— Nếu m= 1,xem bảng thì thấy có hai hình tam-giäe hợp với bài 
_ ra, Xem cân hỏi thứ hai thì hai hình. äy thẳng góc ở A hoặc ở B. 
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_Giáo-sư y NGUYÊN-KIÊN - Kc: 


Nếu ta buộc một cục đá vào một cải dây rồL 010 Su quay, eục Tế 
đá càng quay nhanh dây càng căng ra. N¿u cái đây không. được < 
chắc thì sẽ đứt, cục đá sẽ văng ra xa, trúng phải ai có thể gây ra dai » 
họa. Lực ly-tâm là cái lực căng cái dây trong khi cục đá. quay. Cục - 
đá quay càng nhanh nó càng mạnh, đến lúc nó mạnh hơn : sức chịu. "- 
đựng của cái đây thì dây đút (xem hình 1). 

¬.: SẼ 
Lực ly-tâm là cải phần-lựế ý 
xuất hiện môi khi vật-thể phải. 
vận-động xe một con. đường - | 
cong, Sự vận-động. giản đi nhất - 
có tbể sinh ra nó là sự vận-. 
“động theo vòng tròn như sự. hẺ, 
vận-động của cục. đá "nói. TC 
Quả đất cũng. xoay lròn vậy: cũng _ 
phát sinh một cái lực ly-làm có ˆ Ñ 
ảnh-hưởng đến mọi sự vận-động - 
trên mặt đất. Cái ảnh- hưởng. Bh 
ta cần biết là đối Với hình “thù 


quả đất. 


A4 V | Quả. đất _xonÿ. TÔ BÀ Tàn 


' = lR, tá ca 
' ¬v+, HH kr 
{ TẾ tí vụ “ề àó £" ñ 
_ | ì Nho, hit ÓC Net 
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_ wậy cái lực ly-tâm càng mạnh, Ở hai đầu nam-bắc-cực lực ly- 


tâm là số không, ở miền xich-đạo lại lớn hơn hết. 
Lực ly-tâm ML muốn làm cho vật-thê lia khỏi mặt đất (xem 
“hình 2). Quả đất với sức hút MN của nó lại kéo vật-thê xuống. 


Sư hợp thành của hai cái lực ấy là trọng-lực. Sức hấp-dẫn 
mqnanh hơn lực ly-tâm nhiều nên mỗi khi vật-thê lên quá mặt đất là 
phải rơi xuống, 
nhưng lực ly-tâm 
không phải là không 
có công-hiệu, nó làm 
cho trọng-lực càng 
gần xích-đạo càng 
nhỏ đi, nếu cỏ một 
cái cân không-lồ đòn 
bắc từ bắc cực đến 
xích đạo và nếu đặt 
ở bắ: cực 1000 kilo, 
ở xích đạo phải đặt 
1005 kilo thì mới 
F thăng bằng (1). 

7lưnh 2 Sự lủe lắc của cải 
đồng-hồ là do trọng-lực mà sinh ra. Trọng-lực mà nhỏ đi, chu-kỳ 
của nó lại dài ra, nghĩa là nó chạy chậm đi. Đồog-hồ lắc giây 
của ông Richer chạy chậm là vì thể. Mà đó cũng là một chứng cớ 
cho cải hình bẹp của quả đất. 


Ông Huyghens giảng sự đó như sau đây. 
Ta có thề phân tách trọng-lực MP ra làm hai thành phần MN 
và MT (xem hình 3). Cải thành-phần hưởng-địa-tâm MN thì có phẳn- 


_ lực của mặt đất làm cho vô hiệu. Còn thành-phần tiếp-xúc MT thì 
— được tự-do hoạt-động. Vậy nó có cái công-hiệu là kéo nước biền 
___ xuống miền xieh-đao làm cho ở đó mặt biên phồng ra, mà ở lưỡng- 
TA thì dẹp xuống 


| q) — Thật ra, vì có một \ vài cớ khác, 1000 kilo ở lưỡng-cực cân bằng 1005 
_kilo. ở xích- đạo. 
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CHUYỀỆN THẺN TRỜI DƯỚI ĐẤT 


Khi quả đất còn là một chất mềm, cái tác-dụng ấ HẬU của lực ly- 

tâm rất dễ biêu-hiện. Ông Huyghens lấy một cục đất thó hơi mềm, : 
xâu vào một cái que rồi cho quay rất nhanh. Cục đất phồng ra ở _ 
giữa còn hai đầu dẹp xuống đúng theo lý-thuyết, : 


Cách giảng của ông Huyghens thì 
rất đề hiệu. Sự thật còn lắm điều bí 
hiềm, vì vậy lý-thuyết. còn khó khăn 
hơn nhiều. - 


- 
_—— 


Người ta không rời khỏi mặt đất. 
được là lỗi tại trọng-lực. Lực ly-lâm _ 
lại phẩn đối nó, vậy nếu quả đất quay 
nhanh hơn thì trọng-lực sẽ hị giảm _. 
đi, mà nếu quả đất quay 17 lần nhanh. , 
hơn bây giò thì trọng-lực ở xich-đạo _ 
sẽ bị tiêu-diệt, thân thể ta sẽ nhẹ _ 
như không, tha hồ bay lượn trên trời. : 
Van vật CHỊ mất hết sức nặng, ta. sẽ 3 
bạt sơn cử đỉnh như chơi, lá vàng cứ _ 

Ninh nằm trên cây, nước bị dc chảy mà by 
bom cũng VỆNg buồn rơi, mọi vật ở đâu cứ nằm đấy. Ai chả - 
tưởng cải thể-giới ấy là thế-giới ninh, tiên, một thế-giới mà ta _ 
thường mơ tưởng. cán 


Mặt trái lại khác. Lực Iy-tầm mạnh quá sẽ rút hết nước về xích- ` 
đạo làm cho ngập hết lụe-địa. Không có trọng-lực thì không đời nào . 
có mưa, mà nhà cửa sẽ bay đi như "không. Còn ta cũng bị giỏ thồi - 
đi như là mây khói, cát, bụi, không khi nào đặt chân xuống HO , 
được. Ấy là không kề ngày và đêm ngắn quá, ngủ một giấc ngon . , 
thì mất đến hàng tuần. T | 

Vậy thì trọng-lực có làm cho ta nhiều khi ngã bươu đầu sưng - 
gối, nhưng cũng baảo-đảm cho tà một cuộc sống ôn-định, trái với — 
cuộc sống phiêu-lưu trong cái thế-giới không có sức nặng kia, : 


Cải chính 


Kỷ trước bài «Lịch sử cái đồng hồ» và « Chuyện trên trời dưới Tý có. 
nhiêu chữ sai dấu, chắc các bạn đã chữa rồi. Trang 40 dòng ch S con SỐ _ 
67060 xin dọc là 57.060. _. 
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'„. SIk) | Tính đố vui 


`W. | [. — Bài giải nhận đượe 


Về bài « nạn đầu cơ », ông Nguyễn-uän- Vanh Hanoi giải đúng phần 
trên.. _ _ 
Về bài « Một kù thì », ông T d.C. ở Phù-Liễn giả lời đúng nhưng 
luận-lÚ không đúng. Sau ichỉ ông tìm thấu điềm-số sử- kú dưới trang-bình, 
__ ông nói « oậu điềm-số uề oăn-chương 0à Toán-học phải quá trung-bình thì 
mới có thề đỗ được. » Thực ra, nếu thì có ba món thì hai món điềm thiến 
_ mà một món điềm thừa cũng có thề bù được. Huống chỉ món thiếu đâu chỉ 
-_ nhân pởi mội, còn món oăn-chương nhân uởi ba. 
Đại phàm trong sự luận-ÌÚ nhiều khi có những lẽ rãi thư rỡ mà ĐÔ Ú 
-_ _ mình làm sai lạc. Đó là một thí-dụ. 
m ẤT Ông Mộng- Huyền, ở Hà-nội giải bài ấu đúng. Cách giải uắn tắt mà đủ 
b L. _ trả lởi câu hỏi, Dưới nàu tỏi dáng thêm cách giải làm cho ía tìm được 
điềm-số của mỗi món của thi-sinh. Bài giải của ông Phạm-ngoc-Khanh ở 
l lẠ “Huế cũng giống cách ông Mông Huyền. 
Ông Nguyễn-tử- Trì ở Nha-trang giải đúng. Số sau sẽ đăng bài giải 
của ông. Ông Đỗ-ngọc- -Phúc ở Haả-nội giải dúng, 
| Ông Vñ- [rán ở Sai-gòn có gqưởi bài giải bằng máu bay ra. Nhưng 
“không kịp dem in. Số sau sẽ bàn đến. 


L - Bài giải «một kỳ thi » 


.n “" —Ì => 


1: Cách thứ nhấi 
Vi-du thí sinh được x điềm về văn chương, nhân 3 là 3x; được y 
_ điềm về toán- pháp, nhân 2 là 2 y ; được z điềm về sử ký, nhân 1 là z, 
R2 Ông văn-chương chép điềm sử-ký mà tưởng là toán-pháp, ông nhân 


K- 5: 3z; và chép điềm toán pháp mà tưởng là sử-ký, ông nhân 1: y. 
__ Vây ta có thể nàn, : 


! ` 
7” 
- 


3x O2z-+oy =30 (1). 
.yu phần hai ông kia, ta có thể viết : 
2y + 3z + x < 30 
z + 3y + 23x<30 
Gọng lại điềm của tắt cä ba ông quan trường thì được : 
Bx + ỗz + By < 90 


xe ”= 


tu SÃ4 x2" | 


Fh 
F sả 


“ é 
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x†z+y<1lõ s) VI 
Ta lại biết rằng 2 ông sử-ký và toán-pháp so điềm tông: - ông lại ứ 


thấy bằng nhau ; cho nên ta có thề viết : Sát NỊ bi chị 
| 2y +3z-++x=z+3y + 2x DÓ PMÌNG s2 ` _ 
__ hay là 2z— y +x đớn bốn 
Thay 2z ở (1) thì được : In 1,28 6 )-27274.2. 
3x + V +-x - Yy= 30 ' Kò É;.« 
â..... 2y “Á: E dữ) 1⁄4: 9Ä! 
chỉa cho hài:. 2x-+ y=lŠ (3).- 
- Cọng lại (2) và (3) thì được : 
x+z+y<lö5@) „ 
2x+y  =l5() F : “. 
Cọng (2) với (3) lại được : -1È XP TP 
3x+2y +z< 30 _ SỐ; K 


Về trên là số điềm lồng-cọng chính-thức của thísinh, ` 
đưới 30. Vậy thí-sinh hồng. \ụ 8ê” 
Mộng- tngện a mnoi ị 


2' Cách thứ nhì Z2 4 v2 Á 
Ta dùng ba chữ v, t, s thay cho điềm văn-chương, điềm P.. 
điềm sửủ-ký, Những số ấy đều số nguyên và dưới 10. ca. 2= G 
Theo bài ra thì ba ông quan trường cọng : 
Ông văn-chương: 3v-+ t + 2s =30 (1). 
Ông toán-pháp : v+2L +3s<30_ (2) 


Ông sử ký: - 2vu+ä8L+ s<30- 3) No 

Lại vì hai ông sau tìm thấy cùng một tông-số, nên 1 eng T5 Tào 
v+21+8s=2v43 +‹s (0 —” sa 

Phương-trình (4) cho ta biết ` K00 


_ 9s—t+vw @J 

Lấy t + v thay vào 2s trong (1) thì ta được:  - 
| 3v+t=l5 (6) Tà 

| Phương-trình (6) cho ta biết | la £ `. 
t—15—2v› (04/2095 li ii 
Rồi phương-trình (5) cho biết lưng Lêu, Sốt: vi WU TRE 
16 —wW' bi ca 
› ETpyD. s01 LN SE. 
_ Nếu la đem hai biều-thức của t và s thay vào *Mk/bbyBivE ình (2) 

| _— hoặc (3), ta sẽ tìm thấy 


z 5A Ra SH. h4 SE ng củ: : :: 
TH Ấp 00 n (30 — 4v) + thun ng lê 


và Y4 
Ắ 


- là củ sả Ñ `. 4: có ~.. F < v2. lủ ky Tụ) BỀ sẻ (A* 
_—9? ly mHưv _ K M 
| vn 2” HOÀNG-XUÂN-HẦN. - 47 
` — = = ——— _= - = 
: ng 


_—__ Điềm Sỉ ¡-chươên hơn trung- bình. 
Sau nữa vì t > 0, nên theo (7) mà viết 
15—3v> 0 
-_ Được 
| wvx<?,9 
Vậy điềm văn-chương trên gì mà dưởi 8 : 
Vì điềm-số đều số nguyên, nên v là 6 hay là 7, nhưng xét phương 
xtrình (8) thì muốn cho s cũng là số nguyên ta phải lấy v bằng số lẻ. 
Vậy - vẫ—= 
Rồi hai Cic sụp HH8 (7) và (8) cho ta biết 
t—1 và s=Z#Z 
_,Wết luận : Điềm-số của tuí-sinh là :. 
"Văn-chương : 7 ; toán-pháp : 1; sử chý: 4. 
Tôồng-số được : 
(7T><3)+(1~<2)+(4d>~<1)= 2? 
Vậy thí-sinh hỏng. 
Túi bải. Hồng ! vì đốt toán, đáng kiếp ! 
DANH-1ÙỪ: 
Bất-phương- trình : inéquation 


Biêu-thức của t: expression de t. 
H®*. 1H. 


: Tái bút : còn bài « Tính tuồ », đề kỳ sau đăng cách giải. Về bài nầy, 
tôi xin trình rằng : nghĩa chữ «năm naÿ » trong bài ra không phải chỉ 
năm nhằm-ngọ là năm hiện bây giờ đầu. Đó là chỉ năm mà BƯỜI ta đọc 
"bài | ra mà thôi. Như thế thì bài ra lúc nào cũng có nghĩa cả. Từ số này 
Ã lhở đi, nếu bài ra đăng ở một số thì bài 6 'ải sẽ đăng cách hai số sau. 

Mong đề các độc-giả. có rộng thì giờ nghĩ ngợi, kẻo khi bài giải đẳng rồi, 
ÑẢ ‹ sự :'tìm-kiếm phép giải mất phần hứng- thú. 

" | II. — Bài ra 
=-. (Bài giải sẽ đăng ở số 9) 

l E1. )In một quyền tự-vị đã phải dùng tới 4989 con số. Vậy quyền tự- 
vị đó bao nhiêu trang ? _ 
= ) Một cửa hàng lớn bị chảy, sồ sách đều bị thiêu hết. Vé số hàng- 
hóa bán cho một khách hàng kia thì chỉ tìm thấy, trong đảm tro tàn, 
một t mảnh giấy cháy giở mà một phần chft số đã mất rồi chép : 

_ 5%) kiện vải giá.1. b.: —————ï.. 0$65 những dấu chấm tròn 

_ thị Ay Các con số bị chảy. | 

_Vậy nhờ các bạn tính lại cho đủ mọi số. 

„....: Bặng-phục- Thông. 
(Nha-tranwg) 
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Sách nhận đượe . 
Chúng tôi nhận được : 1 No 


1) Triết-học Bergson của Lẻ Chỉ Thiệp. Nhà xuất-bản Tân- Việt Hà- 
nội. Giá 0 p. 9ð : R MT S— 


2') Tiêu-Nhiên Mi-cơ của Vũ-ngọc-Phan, Nhà xuất bản « Mới» GIÁ. 
1p. 25. Ẳ: Mu» 2 - 
J') linh Cầu Tự của Huy Cận. Nhà xuất-bản Mới ». Giá 0p. 8õ. | 
4') Trằăn-Can, LụỤ-Ghiên-Hoàng (kịch bằng thơ trong loại sách quê. 
hương) của Phan Khắc Khoan, Giá (Up.80 S= | ViKG 22. 


9') &E°Asie d la oeille du non0el ordre » của táec-giả là kỹ-sư Hồ-_ 
đắc- Liên gửi tặng. Sách dầy ðõ trang in tại nhà I.D.E.O: Hanoi. Tác-giả 
cho ta biết cằm lưởng khi đi từ Việt Nam sang Nhật- Bản qua các nơi đô. 
hội lớn như Hong-l:ong, Changhai, Pékin, Moulkden, Tokyo “SN 

Xin cám ơn lác-giả và nhà xuất-bẳn và xin vui lòng giới thiệu cùng. 
bạn đọc, _ x.r ` c^.cn 


Hộp thơ: ` 
— Cùng bạn gửi bài, — Bẵn bảo lắy làm tiếc đã phải bỏ. qua nhiều bài' 
rất có giá trị về văn chươn ø nhưug không có tính cách khoa-học. Xin các 
bạn nhớ cho rằng bẳn-báo chỉ đăng được những bài nói yề khoa-học, 
cắn cứ vào những tài-liệu chắc chắn, eó thề kiềm tra được, và lý-luận 
theo phương-pháp khoa-học. cá  Ê 
Còn đối với các mỏn-học chưa có eơ-sở vững vàng, chưa được liệt 
vao hàng khoa-học, như chiêm-tinh-họe, thông-điện học v. v, thì lẽ tất 
nhiên bản báo rất phải đẻ đặt, không dám khinh suất. Các bạn lượng xét. 
3 — F X 
__— từng bạn đọc — Bần báo cần mua lại bằng giá bản những. báo 
Khoa-Họe cũ số 2 và 3. vi. T.- 
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Vì một lễ riêng nên bài « Giá trị của một người » của kỳ-sư Nguyễn- 
duy- Thanh không thề đăng được. Vậy chúng tôi bát buộc phải đăng nối 
bài « Giải bài tính Ba-sô phần thứ bai » của giáo-sư Hoàng-xuân-Hãn 


thay vào. Bài này đáng lẽ đăng số báo sau.— Vì thế nên trong mục- lụe 


sai cả số trang. Xin bạn đọc lượng xét, TT ác... 
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